
STT Tên dự án Chủ đầu tư Địa chỉ trụ sở chính Số CNĐT Ngày tháng Địa điểm đầu tư

1

Dự Án Chế Biến Các Mặt Hàng 

Hải Sản Và Cấp Đông Đóng Gói 

Các Loại Thực Phầm, Nông Sản 

Để Xuất Khầu

Công Ty TNHH Thực Phầm 

Sakura
Số 28B Phước Long, Ntrang 37023000045

21/9/1995

20/8/2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 Riviera Residences & Resort

1. Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Trọng Điểm - GCN 

010137581, SKHDT Hà Nội

2. Ông Đặng Bảo Hiếu, CMND 

010621944, CA Hà Nội

3. Bà Hoàng Thị Phương, 

CMND 013369183, CA Hà Nội

4. Ông Đặng Bảo Lộc, CMND 

011762168, CA Hà Nội

5. Ông Nguyễn Đức Tấn, 

CMND 02577255, CA HCM

6. Ông Cao Hữu Thanh, CMND 

024187841, CA HCM

37102100132

6/1/2009

29/09/2011

30/11/2012

12/01/2015

Lô D4b, KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh

3
Dự Án Khách Sạn Yasaka Sài 

Gòn Nha Trang

Công Ty Cổ Phần Yasaka Sài 

Gòn Nha Trang
37103200098 01/06/2000 18 đường Trần Phú

4

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Trường Tư Thục Quốc Tế 

Kinderworld Việt Nam Tại 

Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Trường Tư 

Thục Quốc Tế Kinderworld Việt 

Nam

Khu dân cư Vĩnh Điềm trung, 

Nha Trang
37111000205

22/9/2010 

19/01/2011

14/2/2014

07/01/2015

16/6/2015

Khu dân cư Vĩnh Điềm trung, 

Nha Trang

5
Chi nhánh Công ty TNHH 

Jollibee Việt Nam tại Khánh Hoà
Cty TNHH Jollibee Việt Nam

262 đường Khánh Hội, phường 

6, quận 4 TP.HCM
37112000228

04/04/2011  

08/04/2015

Lầu 03, Maximark Nha Trang, 

Thái Nguyên, Nha Trang

6

Dự án Chi nhánh Công ty Liên 

doanh TNHH KFC Việt Nam tại 

Khánh Hoà

Công ty Liên doanh TNHH KFC 

Việt Nam

292 phố Ba Triệu, quận Hai Bà 

Trưng thành phố Hà Nội
37112000239

07/6/2011- DC1 

ngày 07/6/2011
20 Trần Phú, Nha Trang

7
Dự án Chi Nhánh Công ty TNHH 

Lotteria Việt Nam tại Khánh Hoà

Công ty TNHH Lotteria Việt 

Nam 

469 đường Nguyễn Hứu Thọ, 

phường Tân Hưng, quận 7, 

TPHCM

37112000297
10/11/2011

29/05/2015

số 20 Trần Phú, Nha Trang, 

Khánh Hòa

8

Chi nhánh công ty TNHH 

Lottecinema Việt Nam tại thành 

phố Nha Trang

Công ty TNHH Lottecinema 

Việt Nam tại thành phố Nha 

Trang

34 đường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

37112000357 28/06/2012

Lầu 5, số 60 Thái Nguyên, 

phường Phương Sài, thành phố 

Nha Trang

9
Nhà máy chế biến dăm gỗ xuất 

khẩu Cam Ranh

Công ty liên doanh TNHH trồng 

và chế biến cây nguyên liệu giấy 

xuất khẩu Cát Phú

Thôn Phước Trung, xã Phước 

Đồng, tp. Nha Trang
37112000488 23/01/2014

tổ dân phố Hòa DĐô 6, p. Cam 

Phúc Bắc, tp. Cam Ranh

10 Siêu thị Big C Nha Trang
Công ty CP Espace Business 

Huế

Chi nhánh lô số 4 đường 19/5 

Khu đô thị Vĩnh Diềm Trung
37112000494 31/7/2014

Lô số 4 đường 19/5 Khu đô thị 

Vĩnh Diềm Trung

11
Chi nhánh Công ty TNHH 

Autogrill VFS F&B tại Cam Ranh

Công ty TNHH Autogrill VFS 

F&B

Kiosk 1.1.16, Lầu 1, Ga đi quốc 

tế, Sân bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất, đường Trường Sơn, P.2, Q. 

Tân Bình, HCM

37112000613 27/04/2015

Khu cách ly ga đi quốc nội, Sân 

bay Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, 

TP. Cam Ranh, Khánh Hoà

12 TTMT tổng hợp Lotte Nha Trang

Công ty TNHH TTMT Lotte 

Việt Nam - Chi Nhánh Nha 

Trang

Số 58 đường 23/10, Phương Sơn, 

Nha Trang
37112000618 01/06/2015

Toà nhà TTMT Vĩnh Trà - Nha 

Trang, Số 58 đường 23/10, 

Phương Sơn, Nha Trang

13 Khu du lịch sinh thái Ngọc Sương Công Ty CP Ngọc Sương 33 Lê Quý Đôn, P7, Q3, TP HCM 37121000005

20/06/2007

30/11/2010 

07/12/2011   

29/06/2012

Thôn Bình Lập và Thôn Nước 

Ngọt, xã Cam Lập

DANH MỤC DỰ ÁN CẤP GCNĐT/GCNĐKĐT



14
Công Viên Văn Hóa Và Du Lịch 

Sinh Thái Vinpearl Land

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và 

Thương Mại Vinpearl

Đổi tên:

Công ty TNHH Vinpearl Land

Cảng du lịch Phú Quý, Cầu Đá, 

phường Vĩnh Nguyên -Ntrang

Đổi địa chỉ:

Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang

37121000006

11/6/2007 

03/8/2010 

13/9/2011 

30/12/2011

27/03/2012

21/03/2014

19/06/2014

05/11/2014

27/02/2015

02/06/2015

Đảo Hòn Tre và đất liền, 

phường Vĩnh Nguyên

15
The Costa Khu Liên Hợp Khách 

Sạn 32-34Trần Phú
Công Ty Cổ Phần TD 32-34 Trần Phú 37121000007

20/06/2007 

08/11/2010 

08/09/2011 

02/01/2013

32-34 Trần Phú

16 Khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp Công ty K resort 37121000008

17 Khu Du Lịch Làng Chài Ninh Vân
Công Ty TNHH Làng Chài Ninh 

Vân
37121000009 28/06/2007 Thôn Tây,xã Ninh Vân

18 Lò Nấu Thép Tấn Huy Công Ty TNHH Tấn Huy 37121000010 28/06/2007 Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An

19
Cải Tạo-Mở Rộng Khách Sạn 

Bưu Điện

Công Ty Cổ Phần Khách Sạn 

Bưu Điện
37121000012 07/10/2007 Số 02 đường Trần Phú

20 Nhà máy sản xuất cà phê
Công Ty Cổ Phần cà phê Mê 

Trang

số 66 đường 2/4,P.Vĩnh Hải, TP 

Nha Trang
37121000013

25/07/2007 

14/12/2009 

25/01/2010

Khu đất dự kiến mở rộng của 

KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

Nha Trang

21 Cao ốc Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Thành Công 37121000014 27/07/2007
26 đường Thái Nguyên, phường 

Phương Sài

22

Khu Du Lịch Sinh Thái NghỈ 

Dưỡng Nha Trang Diamond 

Resort

Công Ty TNHH Phú Hưng Phát 37121000015 08/01/2007
Đường phạm Văn Đồng, Xã 

Vĩnh Lương

23

Trường MẪu Giáo Và Tiểu Học 

Tư Thục Chất Lượng Cao Cam 

Ranh.

Ông Hồ Trọng An
Đường Nguyễn thị Minh 

Khai,Cam lộc, Cam Ranh
37121000018 24/12/2007

Đường Nguyễn thị Minh 

Khai,Cam lộc, Cam Ranh

24
Khu Du Lịch Sinh Thái Thanh 

Vân

Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Du Lịch Sinh Thái Thanh Vân
37121000021

11/9/2007 

16/4/2009 

08/8/2011 

01/02/2012

Bãi Vũng Tàu, Xã Ninh Vân

25
Khu Nhà ở Biệt Thự Incomex Sài 

Gòn

Công Ty Xuất Nhập Khầu Tổng 

Hợp Sài Gòn (Incomex Sài Gòn)

Số 27 Cao Thắng,phường 2,quận 

3, TP Hồ Chí Minh, Văn phòng 

tại Nha Trang 11E Thái Nguyên

37121000022 21/09/2007

Phía Tây dự án Khu dân cư 

Đường Đệ thuộc khóm Đường 

Đệ,phuờng Vĩnh Hòa

26
Khu Du Lịch Sinh Thái Và Nuôi 

Trông Thủy Sản Gia Hân
Công Ty TNHH Gia Hân 37121000023 25/09/2007 Bãi Túc - Hòn Hèo, xã Ninh Phú

27 Kho xăng dầu Cty xăng dầu Quân Đội
68 Tô Hiệu,p.Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang
37121000024 25/09/2007 Cảng Ba ngòi

28
Bênh Viện Tư Nhân Chuyên 

Khoa Mắt Sài Gòn - Nha Trang

Cty TNHH Bệnh Viện Mắt Thái 

Thành Nam

9-24 Khu dân cư Cầu Dưa, xã 

Vĩnh Hiệp, Nha Trang
37121000026

25/09/2007 

28/12/2011

Khu dân cư Cầu Dứa , xã Vĩnh 

Hiệp

29 Khách Sạn Xanh Nha Trang 2
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Xanh 

Nha Trang

44 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Lộc Thọ, Ntrang
37121000029 25/09/2007

44 Nguyễn thị Minh 

Khai,phường Lộc Thọ.

30 Khu Du Lịch Đảo Hòn Tằm
Công Ty Cổ Phần Hòn Tắm 

Biển Nha Trang

88A Trần Phú phường Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000031

10/12/2007

23/01/2008

30/03/2015

Đảo Hòn Tằm, phường Vĩnh 

Nguyên

31

Nhà Máy Cấp Nước Cho Bắc Bán 

Đảo Cam Ranh Và Huyện Cam 

Lâm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Và Xuất Nhập Khầu Số 2

Điều chỉnh:

CTCP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Thái Bình Dương - 

COPAC

12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, 

Tp.HCM
37121000032

11/1/2007

01/02/2012

13/03/2015

Thị trấn Cam Đức

32 Khách Sạn Nha Trang Cityinn
Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Du 

Lịch Thành Thành

31A Lê Quý Đôn, phường Tân 

Lập, Ntrang
37121000034 11/01/2007

số 7 đường Lê lợi, phường 

Xương Huân

33
Khu Du Lịch Non Nước- Nam 

Sông Lô.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ban 

Mai

45B Trương Hán Siêu, phường 

phước Long, Ntrang
37121000035 11/01/2007

Khu vực núi Hòn Dồ, xã Phước 

Đồng

34
Khu Biệt Thự Và Du Lịch Anh 

Nguyễn, Nha Trang
Công Ty TNHH Anh Nguyễn

51-53 Châu Long, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội
37121000036 15/10/2007

Đường Trần Phú(đoạn vòng Núi 

Chụt, phường Vĩnh Nguyên)

35

Khu du lịch sinh thái dã ngoại và 

vườn bách thú động vật hoang dã 

Suối Tiên

Doanh nghiệp tư nhân Trường 

Thành

86/52 Trần Phú , Lộc Thọ , 

NTrang
37121000040 04/07/2005 Thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên



36
Khu Dân Cư Số 2 Tây Lê Hồng 

Phong ,Nha Trang

Liên Hiệp Khoa Học Sản Xuất 

Địa Chất Xây Dựng

177 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

6 quận 3, HCM
37121000046 14/12/2007 số 2 Tây Lê Hồng Phong

37 Khu Dân Cư Phú Nông
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Thương Mại Vinaconex-Upgc
37121000048 21/12/2007 xã Vĩnh Ngọc và Vĩnh Hiệp

38 Siêu Thị Maximark Cam Ranh
Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ An Phong
37121000049 01/03/2008

đường Hùng Vương, phường 

Cam Thuận

39
Nhà Máy Chế Biến Thực Phầm 

Thiên Hoàng

Công Ty TNHH Công Nghệ 

Thực Phầm Thiên Hoàng

Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh , xã 

Suối Hiệp , Huyện Diên Khánh
37121000050 01/03/2008 Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp

40

Cơ Sở Sản Xuất-Gia Công Dụng 

Cụ Y Tế Và Dụng Cụ Phục Hồi 

Chức Năng

Công Ty TNHH Aqua 37121000052 26/12/2007
Lô 1,số 105 đường Tô 

Hiệu,phường Vĩnh Nguyên

41 Trạm Than Cam Ranh Xí Nghiệp Than Nha Trang
số 119 đường số 9 phường Phước 

Long, Ntrang
37121000056 01/10/2008

Thôn Hòn Qui, xã Cam Thịnh 

Đông

42 Chung Cư Cao Cấp Bãi Dương
Công Ty Cổ Phần Sông Đà-

Thăng Long

số 6 Bãi dương, phường Vĩnh 

Hải,Ntrang
37121000059 16/01/2008

Số 06 Bãi Dương, phường Vĩnh 

Hải

43 Khách Sạn Sasco - Nha Trang
Công Ty Dịch Vụ Hàng Không 

Tân Sơn Nhất

Sân Bay Quốc  Tế Tân Sơn Nhất, 

phường 2 quận Tân Bình - HCM
37121000061

19/05/2008 

17/07/2008

Đường Phạm Văn Đồng thuộc 

khu dân cư Ba Làng, Phường 

Vĩnh Hòa

44
Tuyến Xe Buýt Nha Trang Đi 

Ninh Hòa - Vạn Ninh

Công Ty TNHH Đông Đức Dc 

Sang Cty TNHH Quyết Thắng 

Nha Trang

Tổ 9, Hòa Bắc, phường Vĩnh 

Hòa, Nha Tảng
37121000062

10/3/2008 

17/11/2011
Ninh Hòa vạn Ninh

45
Tuyến Xe Buýt Nha Trang Đi 

Cam Ranh

Công Ty TNHH Du Lịch Và 

Vận Tải Phương Trang

Tổ 9, Hòa Bắc, phường Vĩnh 

Hòa, Nha Tảng
37121000062 03/10/2008 Cam Ranh

46
Khu Du Lịch Cam Ranh - Thế Kỷ 

21
Công Ty Cổ Phần Thế Kỷ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Bến Nghé, quận 1 -HCM
37121000065 03/10/2008

Lô D2b-Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh

47
Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Hồng 

Hà

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Kinh Doanh Nhà Hồng Hà V.N

Nhà đầu tư mới: Công ty TNHH 

Hồng Hà Cam Ranh

280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,phường 

8 quận 3, HCM

(địa chỉ mới:Lô D2C, khu 1,Khu 

du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

xã Cam Hải Đông, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

37121000068 19/03/2008
Lô D2c- Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh

48 Khu Biệt Thự Kim Vân Thủy
Công Ty TNHH Thương Mại 

Du Lịch Kim Vân Thủy
127 Nguyễn Trãi, Nha Trang 37121000069

24/03/2008; 

23/4/2013

Khóm Đường Đệ, phường Vĩnh 

Hòa, thành phố Nha Trang

49
Mở Rộng Phía Tây Khu Dân Cư 

Đất Lành

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ 

Thiêm

936 Nguyễn Thị Định, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 -HCM
37121000070 24/03/2008 Xã Vĩnh Thái

50

Xây Dựng Mở Rộng Nhà Máy 

Chế Biến Thuỷ Sản Đông Lạnh 

Xuất Khầu.

Xí Nghiệp Tư Doanh Chế Biến 

Thủy Sản Cam Ranh

Quốc lộ 1A, Cam Thịnh Đông, 

Cam Ranh
37121000071 04/07/2008

Thôn Hiệp Thạnh, xã Cam 

Thịnh Đông

51

Hyatt regency Cam Ranh bay 

resort and spa (tên cũ là Khu du 

lịch liên hợp Đồi Xanh)

Công Ty Cổ Phần Kiến Á
216 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 6, quận 3 HCM
37121000072 03/05/2008

Lô D5 Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, thuộc xã Cam Hả 

Đông

52
Dây Chuyền Sản Xuất Sản Phầm 

Thuốc Lá Điếu Xuất Khầu
Tổng Công Ty Khánh Việt 37121000073 04/07/2008

Khu Bình Tân, phường Vĩnh 

Trường, thành phố Nha trang

53
Sân Golf Và Biệt Thự Sinh Thái 

Cam Ranh

Công CP Đầu tư dầu khí Nha 

Trang

04 An Dương Vương, phường 

Phước Tân. Ntrang
37121000076

29/04/200815/01/2

011 13/2/2012
thôn Vinh Bình, xã Vinh Hòa

54
Nhà Máy Sản Xuất Nước Khoáng 

Bình

Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng 

Khánh Hòa
37121000077 25/04/2008

Tại mỏ nước khoáng Suối 

Dầu,xã Suối Tân

55 Khu Biệt Thự Cao Cấp Vĩnh Hòa
Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt 

Thắng

135 Nguyễn Khuyễn, phường 

Vĩnh Hải, Nha Trang
37121000082 15/03/2008

Tiểu khu 570, Tổ 3 Hòa Bắc, 

phường Vĩnh Hòa

56 Nhà Máy Xi Măng Cam Ranh
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vật 

Liệu Xây Dựng Xây Đà Nẵng

15 Lê Hồng Phong, quận Hải 

Châu - TP Đà Nẵng
37121000085 18/06/2008

Khu vực Hòn Qui, xã Cam 

Thịnh Đông



57 Khu du lịch biển đông bãi dài
Công ty CP Du lịch và Dịch vụ 

Hàng không Biển Đông
37121000087 03/06/2008 KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh.

58 Khu Du Lịch Sài Gòn - Cam Ranh

Công Ty Du Lịch Sài Gòn

sửa đổi

CTCP Sài Gòn - Cam Ranh

23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1, HCM

Sửa đổi

lô D8B-Khu du lịch bắc bán đảo 

Cam Ranh

37121000088

31/07/2008

30/05/2011

04/05/2015

04/06/2015

lô D8B-Khu du lịch bắc bán đảo 

Cam Ranh

59
Cao ốc Văn Phòng Và Khách Sạn 

12 Lê Thánh Tôn

Công Ty Cổ Phần May Khánh 

Hòa

12 Lê Thánh Tôn, Phường Phước 

Tiến, Nha Trang
37121000089 06/09/2008

số 12 Lê Thánh Tôn, phường 

Phước Tiến

60 Khu Đô Thị Mới Phước Long
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 

Triển Nhà Và Đô Thị Nha Trang

12 Nguyễn Gia Thiều, phường 

Vạn Thạnh, TP Ntrang
37121000096 27/06/2008

Phía Tây đường Lê Hồng 

Phong, phường Phước Long

61
DA Trồng và chăm sóc rừng  Vạn 

Phước

Công ty TNHH một thành viên 

Dịch vụ Vạn Phước
37121000109 26/09/2008

62 Nhà Máy Gạch Tuynen Diên Lâm
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây 

Dựng Khánh Hòa

194-196 Trần Quý Cáp, Nha 

Trang
37121000100

21/07/2008 

20/3/2012

Hương lộ 39B-thôn Thượng, xã 

Diên Lâm

63
Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 

Nguyên Khanh

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nguyên Khanh

thôn Cửu lợi, xã Cam Hòa, huyện 

Cam Lâm
37121000106 09/10/2008

Thửa đất số 140.80 thị trấn Cam 

Đức

64
Khu Nuôi Tôm Công Nghiệp 

Thông Thuận, Cam Ranh.

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 

Thông Thuận Cam Ranh

uốc lộ 1A, Cam Thịnh Đông, 

Cam Ranh
37121000108 17/09/2008 Xã Cam Thịnh Đông

65
Nhà Máy Bê Tông Ly Tâm ứng 

Lực Trước

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly 

Tâm Điện Lực Khánh Hòa
37121000110 30/09/2008

Lô đất C5, C6, C7 và C8 tại Khu 

công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc

66
Trung Tâm Dịch Vụ Tuyến Bắc 

Nam
Công Ty Yến Sào Khánh Hòa 248 Thống Nhất, Nha Trang 37121000111 10/08/2008 Xã Cam Thịnh Đông

67
Khách sạn thương mại Khatoco 

Liberty
Công ty CP Khataco-Liberty 09 Biệt thự, Nha Trang 37121000111

22/10/2008; 

13/8/2010; 

27/6/2013; 

20/8/2013

07- 09 Biệt thự, Nha Trang

68
Nhà Máy Sản Xuất Bê tông ly 

tâm Thủ Đức- Nha Trang

Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Dịch Vụ Xây Dựng Minh Đức

Lô đất A1, A2, A3 tại Khu công 

nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc
37121000113

10/03/2008

30/6/2015

Lô đất A1, A2, A3 tại Khu công 

nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc

69
Khu Du Lịch Suối Nước Nóng 

Trường Xuân

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Sản Xuất Chế Biến 

Thực Phầm Thành Công

82 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 1, 

phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, HCM

37121000115 10/08/2009
Xã Ninh Tây,huyện Ninh 

Hòa,tỉnh Khánh Hòa

70 Khu Du Lịch Ba Hồ

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Sản Xuất Chế Biến 

Thực Phầm Thành Công

82 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 1, 

phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, HCM

37121000117 13/10/2008 Xã Ninh Ích

71 Văn phòng làm việc 
Công ty cổ phần Vật liệu xây 

dựng Khánh Hoà

194-196 Trần Quý Cáp, phường 

Phương Sài, thành phố Nha 

Trang.

37121000118 21/7/2008

Số 9 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang. 

72
Trang Trại Hoa Phong Lan Và 

Cây Cảnh Bonsai Vĩnh Thành

Dntn Trang Trại Hoa Vĩnh 

Thành

tổ 10, thôn Phú Nông, xã Vĩnh 

Ngọc, TP Ntrang
37121000119 27/08/2009

Tổ 5 Thôn Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh 

Phương

73
Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Xây 

Dựng Không Nung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Thương Mại Đắc Lộc
37121000121 13/11/2008

Lô A6 tại Khu công nghiệp vừa 

và nhỏ Đắc Lộc

74 Khu Dân Cư Hồ Vĩnh Hòa
Công Ty Cổ Phần Đông Dương-

Nha Trang

44/24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Xuân Huân, TP Ntrang
37121000121 29/10/2008

Khóm Đường Đệ, phường 

Phước Hòa

75

Khu Đô Thị Mới Lê Hồng Phong 

I-Tiểu Khu 3

tên mới: Khu đô thị mới Lê Hồng 

Phong I

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản 

Hà Quang

12B đường Hùng Vương, phường 

Lộc Thọ, TP Ntrang
37121000122

11/11/2008 

31/3/2011 

19/01/2012 

08/11/2012

12/11/2014

Phía Tây đường Lê Hồng 

Phong,thuộc phường Phước Hải, 

phường Phước Long, xã Vĩnh 

Thái

76
Văn Phòng Làm Việc Và Khách 

Sạn Cao Cấp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Vân Phong

đổi chủ đầu tư thành Công ty 

TNHH FORIO Nha Trang

07 Hùng Vương, phường Lộc 

Thọ, TP Ntrang
37121000123

19/11/2008  

06/01/2011 

03/6/2013

17/9/2013

số 07 Hùng Vương, và một phần 

lô đất số 04 Tôn Đản - phường 

Lộc Thọ

77
Khu Biệt Thự Sinh Thái Hòn Rớ 

(Khu B)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 

Triển Nhà Và Đô Thị Nha Trang

12 Nguyễn Gia Thiều, phường 

Vạn Thạnh, TP Ntrang
37121000124 14/11/2008 Xã Phước Đồng



78
Trạm Biến Áp 110Kv Nam Cam 

Ranh

Công Ty Cổ Phần Điện Lực 

Khánh Hòa

11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn 

Thạnh, TP Ntrang
37121000125 14/11/2008

Giáp ranh nhà Văn phòng làm 

việc của nhà máy xi măng Cam 

Ranh(phía Đông Nam), xã Cam 

Thịnh Đông

79 Khu du lịch sinh thái Vân Đăng Công Ty TNHH Hồng Hải 37121000126 31/03/2009 Vân Đăng, Vĩnh Lương

80
Nâng cao năng lực sản xuất nhà 

máy đóng tàu Cam Ranh.

Công ty CN tàu thủy Nha Trang, 

nhà máy đóng tàu Cam Ranh.

Số 01 Tân Lộc, p.Vĩnh Trường, 

tp Nha Trang
37121000127 12/08/2008 P.Cam Phú, TX Cam Ranh

81 Khách Sạn Nha Trang Palace 
Công Ty Cổ Phần Du Lịch 

Thương Mại Nha Trang
37121000130

25/12/2008 

10/01/2012
9 Yersin, Nha Trang

82 Khu du lịch Ánh Dương

Công ty Cổ phần Xây dựng công 

trình và Đầu tư địa ốc Hồng 

Quang

007-008 Chung cư H1 Hoàng 

Diệu, Phường 9, Quận 4, TPHCM
37121000133 31/12/2008

1/2 Lô 10D, Khu du lịch Bắc 

bán đảo Cam Ranh, Huyện Cam 

Lâm

83
Khu Đô Thị Mới Lê Hồng Phong 

II

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản 

Hà Quang 

12B đường Hùng Vương, phường 

Lộc Thọ, TP Ntrang
37121000137

9/1/2009 

31/3/2011

Phía Tây đường Lê Hồng 

Phong, thuộc phường Phước 

Hải,phường Phương Sơn, xã 

Vĩnh Hiệp

84 Khách Sạn Sheraton Nha Trang
Công Ty Cổ Phần Địa ốc Và Du 

Lịch Đông Hải
37121000139

21/01/2009 

18/9/2009 

11/7/2011

26-28 Trần Phú

85
Trung Tâm Cai Nghiện Và Phòng 

Khám Chữa Bệnh
Công Ty Cổ Phần Thiện Tâm

27D Thái Nguyên, phường 

Phước Tân, TP Ntrang
37121000145 03/03/2009

Số 27D Thái Nguyên,phường 

Phước Tân

86
CSHT Cụm Công nghiệp và chăn 

nuôi Khatoco
Tổng Cty Khánh Việt 84 Hùng Vương, Nha Trang 37121000147 15/06/2009

Gò Cát, thôn Tân Phú, xã Ninh 

Ích, huyện Ninh Hoà

87 Khu Hành Chính Cảng Cam Ranh
Công Ty TNHH MTV Cảng 

Cam Ranh
09 Nguyễn trọng kỷ, Cam Ranh 37121000148 06/04/2009 UBND phường Cam Linh (cũ)

88
Nhà Máy Chế Biến Tách Cọng 

Thuốc Lá

Tổng Công Ty Khánh Việt 

(Khatoco)

84 Hùng Vương, phường Lộc 

Thọ, TP Ntrang
37121000149 20/05/2009

Tại các lô: 

E5,B5,B6,B7,KT2,E1,E2,E3,E4,

D1,D2,D3 tại khu công nghiệp 

vừa và nhỏ Đắc Lộc

89
Tuyến Cáp Ngầm Đưa Điện Lưới 

Ra Đảo Hòn Tre

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và 

Thương Mại Vinpearl

Sửa đổi

Công ty TNHH Vinpearl Nha 

Trang

Cảng du lịch Phú Quý, Cầu Đá, 

phường Vĩnh Nguyên -Ntrang

Sửa đổi

Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang

37121000151
5/7/2009

14/05/2015

Kéo ngầm dưới biển  đảo Hòn 

Tre, phường Vĩnh Nguyên

90 Trại cá Sấu Tổng Công ty Khánh Việt 84 Hùng Vương, tp Nha Trang 37121000152 21/05/2009

91 Nhà Máy In Offset Và ống Đồng
Cty TNHH Thương Mại - In Sản 

Xuất Cát Thành
37121000153 26/06/2009

Lô đất B1,B2 Đắc Lộc, Vĩnh 

Phương

92 Trung Tâm Tm Và Ks Hoàn Cầu Công Ty Hoàn Cầu Tp.Hcm 20 Trần Phú, Nha Trang 37121000156 21/09/2009 20 Trần Phú

93
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Nha Trang

Công Ty TNHH Tân Thăng 

Long

42 Đống Đa, phường Tân Lập, 

TP Ntrang
37121000157 31/08/2009 Thôn Lương Sơn,xã Vĩnh Lương

94
Trường Cao ĐẲng Nghề Quốc Tế 

Nam Việt
Công Ty Cổ Phần Việt Khánh

62 Đống Đa, phường Tân Lập, 

TP Ntrang
37121000159 09/10/2010

Hốc Cây Nhãn, thôn Phước 

Thượng, xã Phước Đồng

95
Nhà xưởng sản xuất Cước lưới 

DNTN Tân Hùng Hải
DNTN Tân Hùng Hải

15 Vĩnh Xương, phường Vĩnh 

Hải, thành phố Nha Trang, 

Khánh Hoà. 

37121000162 10/08/2009

Lô đất B4, B8 tại Khu công 

nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, 

Vĩnh Phương, Nha Trang.  

96 Làng biệt thự Cô Tiên Công Ty Cổ Phần Granit Vina
31 Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, 

thành phố Phan Rang
37121000163

8/12/2009 

06/4/2012; 

22/5/2013

Tổ 10, khóm Hoà Bắc, phường 

Vĩnh Hòa

97 Kinh doanh cửa hàng Xăng dầu Công ty TNHH Tín Đạt KH
Xuân Hoà, xã Ninh Phụng, TX. 

Ninh Hoà
37121000615 04/05/2015

Thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, 

Ninh Hoà

98

Căn hộ cao cấp, TTTM, văn 

phòng cho thuê (LIGHTHOUSE 

COMPLEX – NHA TRANG).

Công ty CP Đầu tư Hải Đăng
44-46 Lê Thánh Tôn - Phường 

Lộc Thọ - thành Phố Nha Trang.
37121000167

2/10/2009 

04/8/2011

44-46 Lê Thánh Tôn - Phường 

Lộc Thọ - thành Phố Nha Trang.

99
Nuôi Chim Yến Và Du Lịch Dã 

Ngoại

Công Ty TNHH Nha Trang Biển 

Đảo

B14 Chung cư Ngô Gia Tự, Tân 

Lập, Nha Trang
37121000169

11/2/2009

27/05/2015

Khu Ba Lố, thôn Cù Hin, xã 

Cam Hải Đông

100
Khu du lịch nghỉ dưỡng Trần 

Thái Cam Ranh

Công ty Cổ phần Trần Thái Cam 

Ranh
86B Trần Phú, Nha Trang 37121000170 12/09/2009

các lô: D14d,TT9b,TT13,thuộc 

Khu 4 - Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh, thị xã Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa



101
Phát Triển Kinh Tế Vườn Rừng 

Hoàng Trung Sơn

Công Ty TNHH Hoàng Trung 

Sơn
37121000172 12/09/2009

Thuộc tiểu Khu 573, phía Tây 

thành phố Nha Trang thuộc Xã 

Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái

102
Nhà Máy Phân Bón Npk Ninh 

Hòa

Công Ty Cổ Phần Đường Ninh 

Hòa

Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, 

Ninh Hòa
37121000173 12/01/2009

Thôn Phước Lâm, xã Ninh 

Xuân,huyện Ninh Hòa

103
Trung Tâm Thương Mại Và 

Chung Cư Vikoda

Công Ty Cp Nước Khoáng 

Khánh Hòa

Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, 

huyện Diên Khánh
37121000174 31/12/2009 Số 28 đường 2/4, Nha Trang

104
Trung Tâm Thương Mại Cam 

Ranh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận 

Tải Ôtô Cam Ranh

số 02 Quốc Lộ 1, phường Cam 

Lập, thị xã Cam Ranh
37121000176 18/12/2009 Cam Ranh, Khánh Hòa

105

Cơ Sở Hạ Tầng Cụm Công 

Nghiệp Khatoco -Phước 

Đồng(Khu Sản Xuất)

Tổng Công Ty Khánh Việt
84 Hùng Vương, phường Lộc 

Thọ, TP Ntrang
37121000177 25/01/2010

Thôn Phước Thượng, xã Phước 

Đồng

106
Khu Du Lịch Cam Ranh Bayana 

Resort.

Công Ty TNHH Cam Ranh 

Bayana

24 Nguyễn Tri Phương, phường 

Phước Long, TP Nha Trang

Sửa đổi

Lô D13a, Đại lộ Nguyễn Tất 

Thành, KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, Cam Hải Đông, Cam Lâm

37121000179
4/5/2010

27/04/2015

Lô D13a-Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh

107
Công Trình Thủy Điện Sông 

Giang 2

Công Ty Cổ Phần Khai Thác 

Thủy Điện Sông Giang

62 Đống Đa, phường Tân Lập, 

TP Ntrang
37121000180

25/01/2010 

02/02/2010 

5/10/2010 

10/3/2011 

18/10/2012

Xây dựng trên Sông 

Giang(nhánh cấp 1 của Sông 

Cái Nha Trang),xã Khánh Trung

108
Trường Trung Học Phổ Thông 

Tư Thục Hùng Vương

Trường Trung Học Phổ Thông 

Tư Thục Hùng Vương

18 Mạc Đỉnh Chi, phường Phước 

Tiến, TP NTrang
37121000181 03/04/2010

tại lô C40 thuộc Đề án quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu dân cư phường 

Vĩnh Hải-Vĩnh Hoà

109 Hệ thống cấp nước Cam Ranh
Công ty cổ phần đô thị Cam 

Ranh

70 Nguyễn Trọng Kỷ, p. Cam 

Lợi,TX Cam Ranh
37121000182

10/2/2010 

05/10/2011

xã Cam Phước Tây, tuyến 

đường ống từ nhà máy đến xã 

Cam An Nam thuộc huyện Cam 

Lâm, xã Cam Thành Nam, 

phường Cam Nghĩa và Cam 

Phúc Bắc, Cam Ranh

110
Nhà Máy Nước Giải Khát Cao 

Cấp Yến Sào

Công Ty TNHH Nhà Nước Một 

Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa
248 Thông Nhất, Nha Trang 37121000183 12/32010 Cam Thịnh Đông

111

Trung Tâm Trưng Bày ,Mua Bán 

Và Cung Cấp Dịch Vụ Hậu Mãi 

Theo Tiêu Chuần Toàn Cầu Của 

Toyota

Công Ty TNHH Toyota Buôn 

Ma Thuột

29 đường Trường Chinh, phường 

tân Lợi,TP Buôn Ma Thuột, tỉnh 

DăkLăk

37121000184
19/03/2010   

11/12/2012
Đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp

112 Du thuyền biển Viêt Nam. Công ty LD Orang sailin VN

07 đường Hiền Lương, phường 

Phước Hoà, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà

37121000185 Nha trang

113
Nhà Máy Chế Biến Nước Mắm 

Công Suất 50.000 Tấn/Năm.
Công Ty TNHH Phúc Bính

số 253 Nguyễn Trãi, tổ Linh 

Xuân, phường Cam Linh, thij xax 

Cam Ranh

37121000187 04/01/2010
số 253 Nguyễn Trãi,tổ Linh 

Trung,phường Cam Linh.

114
Xây dựng bến Số 02-cảng Ba 

Ngòi
Tổng Công ty hàng hải Việt Nam

Số 01, phố Đào Duy 

Anh,P.Phương Mai,Q.Đống Đa, 

TP Hà Nội

37121000188 04/09/2010

Phường Cam Linh(nắm liền kề 

phía Đông cầu cảng 30.000 

DWT Cảng Ba Ngòi hiện hữu)

115
Xưởng Bê Tông Đúc Sẵn 

Vinaconex

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Thương Mại Vinaconex-Upgc
37121000189 19/04/2010

Lô đất A4 tại Khu công nghiệp 

vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương

116 Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Công Ty Cổ Phần Đông Á
đường Nguyễn Xiển , Phường 

Vĩnh Hải, Ntrang
37121000190 16/04/2010

Lô đất F1,F2,F3 tại Khu công 

nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Phương

117
Trung Tâm Quảng Bá Sản Phầm 

Yến Sào

Công Ty TNHH Nhà Nước Một 

Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa
37121000191 05/11/2010

công viên bờ biển 4, phía Đông 

đường Phạm Văn Đồng, thành 

phố Nha Trang



118
Trung Tâm Dịch Vụ Bơi Lội Thể 

Thao Khánh Hòa
Công Ty Cổ Phần Yết Kiêu

24-26 Thống Nhất, phường Vạn 

Thạnh, TP Ntrang
37121000195 21/06/2010 Số 10 Yersin

119

Du Lịch Sinh Thái Vườn Đồi Kết 

Hợp Trồng Rừng Tham Quan Du 

Lịch Diên Tân

Công Ty TNHH Du Lịch Á Châu
38 Đống Đa, phường Tân Lập, 

Nha Trang
37121000196 25/6/2010

Khu vực Hồ Láng Nhớt, thôn Đá 

Mài, xã Diên Tân, huyện Diên 

Khánh

120

Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh 

Hàng Trang Trí Nội Thất Và Văn 

Phòng

Công Ty TNHH Phước Sơn
76 Trịnh Phong, phường Tân 

Lập,TP NTrang
37121000197 07/09/2010 thôn Cây Xoài, xã Suối Tân

121 Nhà Hàng Biển Tiên DNTN du lịch biển tiên
Khóm Núi Một, phường Vĩnh 

Hải, thành phố Nha Trang
37121000199 16/06/2010

Khu lấn biển Đường Đệ, Khóm 

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang

122 Xây Dựng Khách Sạn Thắng Lợi
Công Ty Cổ Phần Du Lịch 

Thắng Lợi

04 đường Pasteur, phường Xuân 

Huân,TP Ntrang
37121000201 07/01/2010

Số 04 đường Pasteur, phường 

Xương Huân

123 Công ty TNHH Đầu tư Việt Đan Công ty TNHH Đầu tư Việt Đan 37121000203 Phước Đồng, Nha Trang

124
Trường Trung Học Phổ Thông 

Chu Văn An-Nha Trang.(iSchool)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ-

Giáo Dục Nguyễn Hoàng

Điều chỉnh CĐT:

Công ty TNHH MTV Đầu tư và 

Phát triển Học đường Quốc tế

TP HCM 37121000206

21/09/2010

28/09/2012

27/06/2014

04/03/2015

tại số 25 đừơng Hai Bà Trưng-

phường Xương Huân

125
Dự Án Đầu Tư Và Kinh Doanh 

Bò Thịt Chất Lượng Cao

Công Ty Cổ Phần Bò Giống 

Miền Trung.

xã Ninh sim,huyện Ninh Hòa,tỉnh 

Khánh Hòa
37121000207 10/05/2010 tại 2 xã Ninh Sim và Ninh Tây

126
Nhà Máy Sản Xuất Hàng Thủ 

Công Mỹ Nghệ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh 

Khuê

Xóm Núi, thôn Đắc Lộc , xã 

Vĩnh Phương, Ntrang
37121000208 22/10/2010

Lô B9, khu công nghiệp vừa và 

nhỏ Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương

127 Trồng Rừng Ngập Mặn Công Ty TNHH Nhật Tùng
413 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Cam Thuận, Cam Ranh
37121000209 29/01/2011

Tiểu khu 333A , xã Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh

128 Khu đô thị mới Mỹ Gia
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô 

Thị Vĩnh Thái
Khu ĐTM Mỹ Gia 37121000212

8/10/2010; 

10/11/2010
xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hiệp

129
Nhà Máy Sản Xuất Dăm Mảnh 

Gỗ Nguyên Liệu Giấy Cam Ranh
Công Ty Cổ Phần Đồng Nai

Số 02 Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 1, phường An Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai 

37121000214 28/02/2011
Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh

130
Khai Thác Mỏ Đá Granite Tảng 

Lăn Núi Đạn
Công Ty TNHH Sao Biển

15B Hoàng Hoa Thám, Nha 

Trang
37121000214 11/09/2010

Mỏ đá núi đạn, xã Xuận Sơn, 

huyện Vạn Ninh

131 Chung Cư Cao Cấp Vĩnh Hòa
Xí Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân 

Số 1 Tỉnh Điện Biên

số nhà 25 tổ dân phố 21, phường 

Him Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

37121000216 19/11/2010
khu dân cư Ba Làng , phường 

Vĩnh Hòa, Ntrang

132
Khai Thác Và Chế Biến Đá 

Granite
Công Ty TNHH Bách Việt

Lô số A42,43 Cụm Công nghiệp 

Diên Phú
37121000217

12/11/2010 

29/01/2011

Thửa đất số 154, tờ bản đồ 14, 

xã Diên Tân, Diên Khánh

133 Khách Sạn Bông Sen Nha Trang
Công Ty Cp Ôtô Điện Máy Nha 

Trang

06 Nguyễn Chánh,phường Lộc 

Thọ, Ntrang
37121000221 20/12/2010

06 Nguyễn Chánh,phường Lộc 

Thọ, Ntrang

134 Khách Sạn Starcity Nhatrang
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Sao Hôm Nha Trang
37121000223

24/12/2010 

19/01/2012

72-74 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, Ntrang

135
Khai Thác - Chế Biến Đá Xây 

Dựng Mỏ Đá Cam Phước
Công Ty TNHH Đá Hóa An 1

002-003 Khu chung cư tầng 5 

đường Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa 

An, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

37121000225 30/01/2011 Xã Cam Phước Đông, Cam Ranh

136
Cơ Sở Sản Xuất Và Chế Biến Lộ 

Thiên Mỏ Đá Granite Suối Tiên

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ 

Việt Đức

Xã Diên Lạc, Diên Khánh, khánh 

Hòa
37121000226 18/01/2011 Xã Suối Tiên, Diên Khánh

137
Trồng Rừng Kết Hợp Kinh Tế 

Trang Trại

Dntn Thương Mại Và Dịch Vụ 

Anh Tuấn

Thôn Phước Đa, huyện Ninh 

Hòa, Ntrang
37121000227 20/01/2011

Tại khoảnh 1,khoảnh 3, thuộc 

tiểu khu 15 xã Vạn Khánh, 

huyện Vạn Ninh

138

Khai thác cát xây dựng tại Bãi 

Bồi, sông Lốp thuộc xã Ninh An 

và Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa.

DNTN thương mại và dịch vụ 

Anh Tuấn

thôn Phước Đa, xã Ninh Đa, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
37121000229 23/05/2011

sông Lốp thuộc xã Ninh An và 

Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa.



139 Khu Nhà ở Cao Cấp Hoàng Phú
Công Ty TNHH Đầu Tư Và 

Phát Triển Thanh Châu

73 Nguyễn Trãi, phường Phước 

Tiến, Nha Trang
37121000230 25/02/2011

Khu vực đèo Rù Rì, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang

140
Khu Du Lịch Sinh Thái Và Nghỉ 

Dưỡng Vũng Đình
Công Ty TNHH Vũng Đình

25B Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, 

Nha Trang
37121000231 03/09/2011

Thôn Lệ Cam, xã Ninh Phú, thị 

xã Ninh Hòa

141
Bệnh Viện Quân - Dân Y Tỉnh 

Khánh Hòa

Bệnh Viện Quân - Dân Y Và 

Công Ty Cp Việt Khánh

62 Đống Đa, phường Tân lập, 

Nha Trang
37121000232 03/10/2011

34/4 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Tân lập, Nha Trang

142 KDL và thể thao Hồ Tiên Công ty TNHH Hồ Tiên
24 Tản Viên, phường Phước 

Hòa, Nha Trang
37121000233

07/9/2011  

09/10/2013

Khu A, Phạm Văn Đồng, (phía 

biển) p. Vĩnh Hòa, tp. Nha Trang

143

Trồng Rừng Và Du Lịch Dã 

Ngoại Sinh Thái Vườn Đồi Bãi 

Rạng

Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Khánh Dung

29 Phương Sài, phường Phương 

Sơn, Nha Trang
37121000234 05/04/2011

DĐường Nguyễn Tất Thành, xã 

Cam Hải Đông, Cam Lâm

144
Khai Thác Chê Biến Đá Xây 

Dựng Hòn Giốc Mơ

Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây 

Dựng Adc
A1 26 Hai Bà Trưng Nha Trang 37121000235 04/05/2011

Thôn Phong Thạnh và thôn 

Ninh Đức, xã Ninh Lộc, Ninh 

Hòa

145 Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi
Công Ty TNHH Thương Mại 

Quang Thanh

305 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Long, Nha Trang
37121000236

30/3/2011 

09/02/2012

30/6/2015

Thôn Phước Lợi, xã Phước 

Đồng, Nha Trang

146
Khai Thác Mỏ Đất San Lấp Làm 

Vật Liệu Thông Thường

Công Ty TNHH Thành Nguyên 

Phát

Đường Quang Trung, tổ 1, thị 

trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh 

Vĩnh

37121000237 04/07/2011
Mỏ Hòn Xuân, xã Suối Cát, 

huyện Cam Lâm

147
Khu Du Lịch Sinh Thái Dã Ngoại 

Và Trồng Rừng Suối Lùng

Công Ty TNHH Đầu Tư - 

Thương Mại - Du Lịch Ngọc 

Thiên Long

43 Phòng Châu, xã Vĩnh Thái, 

Nha Trang
37121000240

05/05/2011    

21/09/2012

Thôn Khánh Thành Nam, xã 

Suối Cát, Cam Lâm

148
Nhà Máy Chế Biến Sữa 

Dairyland Sayum
Công Ty TNHH Phú Cường

Số 05 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Phước Long, Nha Trang
37121000241 22/4/2011

Lô đất thuộc thôn 2, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

149

Mở Rộng Khu Nhà Xưởng Sản 

Xuất Cơ Khí Và Sơ Chế Nông 

Sản Bình Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí 

Bình Minh

Số 83 Dã Tượng, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang
37121000242 22/4/2011

Vùng Cây Góa thuộc thôn 1, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

150
Khu Dân Cư Nhà Vườn Phước 

Thượng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Ngân Sơn
Số 08 Lê Đại Hành Nha Trang 37121000247 28/4/2011

Thôn Phước Thượng, xã Phước 

Đồng, Nha Trang

151
Khai Thác Khoáng Sản Làm Vật 

Liệu Xây Dựng Thông Thường

Công Ty Cp Quản Lý Và Xây 

Dựng Đường Bộ Khánh Hòa

01 Phan Bội Châu, phường 

Xương Huân, Nha Trang
37121000248 16/5/2011

Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Lương, 

Nha Trang

152
Khai Thác Khoáng Sản Làm Vật 

Liệu Xây Dựng thông Thường

Công Ty CP Quản Lý Và XD 

Đường Bộ Khánh Hòa

01 Phan Bội Châu, phường 

Xương Huân, Nha Trang
37121000249 16/5/2011

Mỏ đá Múi Dốc Sạn, thôn Hòa 

Diêm 2, xã Cam Thịnh Đông, 

Cam Ranh

153 Công trình thủy điện sông Giang 1
Công ty Cổ phần khai thác thủy 

điện sông Giang

62 Đống Đa, p. Tân Lập, tp. Nha 

Trang
37121000253

19/5/2011

29/6/2015

Xã Khánh trung, huyện Khánh 

Vĩnh

154
Văn Phòng Làm Việc Kết Hợp 

Khách Sạn Constrexim

Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại Constrexim
58 Trần Nhật Duật 37121000255 31/5/2011

38 Trần Nhật Duật, phường 

Phước Hòa, Nha Trang

155
Khai Thác Khoáng Sản Làm Vật 

Liệu Xây dựng thông Thường
Công Ty TNHH Việt Đức 16 Nguyễn Huệ, thị xã Ninh Hòa 37121000256 10/06/2011

Núi Hòn Hèo, xã Ninh Thọ, 

Ninh Hòa

156
Nhà Xưởng Sản Xuất Và Gia 

Công Đồ Gỗ

Donh Nghiệp Tư Nhân Thành 

Hoa

51 đường 2/4, phường Vạn 

thắng, Nha Trang
37121000257

20/6/2011 

30/11/2011

Lô B10 Khu công nghiệp vừa và 

nhỏ Đắc lộc, xã Vĩnh Lương, 

Nha Trang

157
Khu Trưng Bày Sản Phầm Thủ 

Công Mỹ Nghệ Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Chế Biến 

Lâm Thủy Sản Khánh Hòa

01 Huỳnh Tịnh Của, phường 

Phước Long, Nha Trang
37121000259 7/6/211

Khu vực Bình Tân, phường 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang

158

Đường dây 110Kv đấu nối nhà 

máy thủy điện sông Giang 2 vào 

hệ thống điện Quốc Gia

Công Ty CP thủy điện sông 

Giang

62 Đống Đa, p. Tân Lập, tp. Nha 

Trang
37121000260 14/6/2011

Các xã Khánh Trung, Khánh 

Nam, sông Cầu (huyện Khánh 

Vĩnh và các xã Diên Thọ, Diên 

Lạc, Diên thạnh (huyện Diên 

Khánh )

159
Khu Du Lịch Sinh Thái Eden - 

Resort

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Vịnh 

Nha Phu
65 Trần Quý Cáp 37121000261

04/08/2011   

27/09/2012
Mũi Cỏ, xã Ninh Vân, Ninh Hòa

160
Khai Thác Cát Làm Vật Liệu Xây 

Dựng Thông Thường

Công Ty TNHH Thương Mại - 

Vận Tải Hồng Phát

Đường Minh mạng, tổ dân phố 

12, phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa
37121000262 24/06/2011

Khu vực Suối Nhà Chay, xã 

Ninh Hưng, Ninh Hòa



161

Khia Thác, Chế Biến Mỏ Đá 

Granite Tảng Lăn Và Đất San 

Lấp Làm Vật Liệu Xây Dựng 

Thông Thường

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang 

Lý

Thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú, 

Ninh Hòa
37121000263 29/6/2011

Thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú, 

Ninh Hòa

162
Khu biệt thự nghỉ dưỡng và du 

lịch sinh thái Mũi Hời
Công Ty TNHH Văn Phong

42 Củ Chi, p. Vĩnh Hải, tp. Nha 

Trang
37121000264 22/6/2011

Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, tp. 

Cam ranh

163 KDL Sinh Thái Thác Tà Gụ Công Ty Cổ Phần 504

57 Nguyễn Thị Định, p. Nguyễn 

Văn Cừ, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

37121000266 08/03/2011
Thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, 

huyện Khánh Sơn

164

Khu Du Lịch Sinh Thái Nghỉ 

Dưỡng Resort Biển Trần Lê Gia 

Trang

Công Ty TNHH Trần Lê Gia 

Trang

15 Quốc lộ 1, thôn Cát lợi, xã 

Vĩnh lương, Nha Tảng
37121000267 25/7/2011

Thôn Lệ Cam, xã Ninh Phú, 

Ninh Hòa

165
Khu Du Lịch Và Giải Trí Nha 

Trang 

Công Ty TNHH Hoàn Cầu Nha 

Trang

Thôn Phước hạ, xã Phước Đồng, 

Nha tảng
37121000269

8/7/2011

06/03/2014

20/09/2014

16/06/2014

27/01/2015

Thôn Phước hạ, xã Phước Đồng, 

Nha tảng

166 Trung tâm thương mại Khánh hòa Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa
02 Lê Hồng Phong, P Phước Hải, 

TP.Nha trang
37121000271

22/07/2011   

11/10/2011

02 Lê Hồng Phong, P Phước 

Hải, TP.Nha trang

167
Khu Du Lịch Tắm Khoáng Bùn 

Trăm Trứng
Công Ty TNHH Ponaga

Thôn Phước Trung, xã Phước 

Đồng, Nha tảng
37121000272

08/04/2011 

21/09/2012

24/12/2013

02/04/2015

Thôn Phước Trung, xã Phước 

Đồng, Nha Trang

168
Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường Hố Hành 1
Công Ty TNHH Phước Thành

Thôn Giải Phóng, xã Cam Phước 

Đông, tp. Cam Ranh
37121000273 20/3/2012

Mỏ đá Hố Hành 1, thôn Giải 

Phóng, xã Cam Phước Đông, 

Cam Ranh

169
Khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường Hố Hành 2

Công Ty TNHH vật liệu xây 

dựng Tiến Lộc

Thôn Giải Phóng, xã Cam Phước 

Đông, tp. Cam Ranh
37121000274 20/3/2012

Mỏ đá Hố Hành 2, thôn Giải 

Phóng, xã Cam Phước Đông, tp. 

Cam Ranh

170

Đầu tư khai thác đá Graniti tảng 

lăn làm vật liệu xây dựng thông 

thường mỏ đá Khánh Xuân

Công Ty TNHH Thạch Thảo
Đội 04, xã Diên Sơn, huyện Diên 

Khánh
37121000275 24/8/2011

Thôn Khánh Xuân, xã Diên lâm, 

huyện Diên Khánh

171 Sân Bóng Đá Mini Cỏ Nhân Tạo Công Ty TNHH Sức Khỏa Việt
G3.3 Chung cư Chợ Đầm, 

phường Xương Huận, Nha Trang
37121000276 08/03/2011

Tại Trung tâm văn hóa thể thao 

huyện Diên Khánh

172

Khai Thác Đá Graniti Tảng Lăn 

Và Đất San Lấp Làm Vật Liệu 

Xây Dựng Thông Thường 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuật 

Hoàng

Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, 

Ninh Hòa
37121000278 22/8/2011

Núi Hốc Đá Đen, thôn Phú Hữu, 

xã Ninh Ích, Ninh Hòa

173

Khai thác đá granite tảng lăn làm 

vật liệu xây dựng thông thường 

đáp ứng nhu cầu tại địa phương

Doanh nghiệp tư nhân Ba Hô 
Thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
37121000278 15/11/2011

tại núi Hốc Đá Đen thuộc thôn 

Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

174
Khu Biệt Thự Sinh Thái Vườn 

Đồi Bãi Tiên

Công Ty TNHH MTV Tân Phú
Khu nghỉ mát Mía Resort & Spa 

Bãi Dông, Cam Đông, Cam Lâm, 

Cam Ranh

37121000280
15/9/2011

26/06/2015

Khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh 

Hòa, Nha Trang

175 Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Dông
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du 

Lịch Cam Ranh

Lầu 5, 26-28 Trần Phú, phường 

Lộc Thọ, Nha Trang
37121000280

8/8/2011

16/11/2012

15/5/2014

09/3/2015

Đường Nguyễn tất Thành, xã 

Cam hải Đông, Cam Lâm

176

Khu Liên Hợp Biệt Thự Sinh 

Thái - Dịch Vụ Du Lịch Và Công 

Viên Bãi Tắm

Công Ty Cổ Phần Phú Hải Sơn
352B Trịnh Đình Trọng, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú, HCM
37121000281 11/04/2011

Đường Phạm Văn Đồng, xã 

Vĩnh Lương, Nha Trang

177
Trụ sở làm việc chi nhánh công ty 

CP đầu tư Lạc Hồng
Công ty CP Đầu Tư Lạc Hồng

85 Lê Văn Lương, p. Nhân 

Chính, q. Thanh Xuân, tp. Hà Nội
37121000282 08/05/2011

Đường Nguyễn Tất Thành, xã 

Phước Đồng, tp. Nha Trang

178
Khu Biệt Thự Sinh Thái Cozy 

Gaden

Công Ty TNHH MTV Vịnh Trà 

Nha Trang

693/A2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 27, quận Bình Thạnh, 

HCM

37121000283

16/8/2011 

23/02/2012

29/6/2015

Thôn Lương Sơn, xã Vĩnh 

lương, Nha Trang

179
Khu Biệt Thự Sinh Thái Cozy 

Gaden

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Vịnh Trà

693/A2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 27, quận Bình Thạnh, 

HCM

37121000283
16/8/2011 

23/02/2012

Thôn Lương Sơn, xã Vĩnh 

lương, Nha Trang

180
Khai thác mỏ đá Hòn Ngang làm 

vật liệu xây dựng thông thường 
Công ty Cổ phần Á Châu

phường Xương Huân, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
37121000284 10/02/2012

Núi Hòn Ngang, thôn Sơn 

Thạnh, xã Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh. 



181
Công viên nghĩa trang Phước 

Thành

Công Ty TNHH xây dựng 

thương mại Phước Thành

Tổ dân phố Nghĩa Quý, p.Cam 

Nghĩa, tp. Cam Ranh
37121000287 26/10/2011

Thôn Hòa Đô 7, xã Cam Thành 

Nam, và Tổ dân phố 1A, p.Cam 

Phúc Bắc, tp. Cam Ranh

182
Khu Đô Thị Mới Hưng Thịnh 

(Golden Bay)

Công Ty Cổ Phần Dđầu Tư 

Kinh Doanh Địa ốc Hưng Thịnh

47A Tú Xương, phường 7, quận 

3, TP HCM
37121000288

08/12/2011   

17/09/2012

Lô D16, D17 Khu 5, Khu du 

lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

183
Khu Căn Hộ Và Dịch Vụ Phước 

Long
Công Ty Cổ Phần Đông Dương

282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 8, quaanj3, TP HCM
37121000289 09/07/2011

16 Phước Long, phường Phước 

Long, Nha Trang

184 Khu dân cư Nam Vĩnh Hải 
Công ty Cổ phần Vật tư Nông 

sản 

14 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội
37121000290

17/10/2011

30/6/2015

Khóm Tây Nam, P. Vĩnh Hải, 

TP. Nha Trang

185 Nhà máy may Cam Ranh
Công Ty Cổ Phần may Cam 

Ranh

Tổ dân phố Hòa Do 6A, p.Cam 

Phúc Bắc, tp. Cam Ranh
37121000291 14/9/2011

Tổ dân phố Hòa Do 6A, p.Cam 

Phúc Bắc, tp. Cam Ranh

186 Khu du lịch Vinpearl Bãi Dài Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài 17 Bạch Đằng, Nha Trang 37121000293 10/10/2011 KDL Bắc bán đảo Cam Ranh

187

Khu biệt thự và du lịch sinh thái 

Vĩnh Trung

tên mới: Biệt thự sông núi Vĩnh 

Trung

Công Ty TNHH sản xuất và xây 

dựng Khánh Hòa

01 Quốc Tuấn, p. Phước Tân, tp. 

Nha Trang

Đổi địa chỉ:

349/15 Lê Hồng Phong, Phước 

Long, Nha Trang

37121000294 22/9/2011
Tiểu khu 573, xã Vĩnh Trung, 

tp. Nha Trang

188 Khu Dân Cư N.V.T Công Ty Cổ Phần N.V.T
8B Thủy Lợi, phường Phước 

Long A, quận 9, Hồ Chí Minh
37121000295 10/04/2011 Xã Vĩnh Trung, Nha Trang

189

Khu biệt thự và du lịch sinh thái 

Đất Lành

(đã tách ra thành 2 dự án: Khu 

biệt thự và du lịch sinh thái Đất 

Lành khu A và  Khu biệt thự và 

du lịch sinh thái Đất Lành khu B)

Công Ty TNHH Sản xuất và 

Xây dựng Khánh Hòa

349/15 Lê Hồng Phong, P. Phước 

Long,Nha Trang
37121000299

13/10/2011   

27/06/2012

03/07/2014

25/05/2015

Xã Vĩnh Thái,xã Vĩnh Trung, tp. 

Nha Trang

190
Khu biệt thự nhà vườn Hòn Một

tên mới: Khu đô thị ven sông Tắc

Công Ty TNHH sản xuất và xây 

dựng Khánh Hòa

01 Quốc Tuấn, p. Phước Tân, tp. 

Nha Trang

Đổi địa chỉ:

349/15 Lê Hồng Phong, Phước 

Long, Nha Trang

37121000300

13/10/2011

03/07/2014

12/02/2015

Thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, tp. 

Nha Trang

191

Khu công viên văn hóa và biệt 

thự đồi Hòn Một

tên mới: Biệt thự đồi Sông Tắc

Công Ty TNHH sản xuất và xây 

dựng Khánh Hòa

01 Quốc Tuấn, p.Phước Tân, tp. 

Nha Trang

Đổi địa chỉ

349/15 Lê Hồng Phong, Phước 

Long, Nha Trang

37121000301

13/10/2011

26/06/2014

03/03/2015

Thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, tp. 

Nha Trang

192
Khu nghỉ dưỡng Champa Legend 

Resort & Spa

Công ty Cổ phần Địa ốc Sum 

Lâm 

206/9 Lê Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
37121000303 28/10/2011

phía Nam núi Chụt, thuộc địa 

giới hành chính phường Vĩnh 

Nguyên và Vĩnh Trường, thành 

phố Nha Trang

193 Kho bãi phía Tây cảng Cam Ranh
Công Ty TNHH MTV Cảng 

Cam Ranh

09 Nguyễn Trọng Kỷ,p.Ba Ngòi, 

tp. Cam Ranh
37121000304 27/10/2011

Phía Tây Cảng Cam Ranh, 

p.Cam Linh, tp. Cam Ranh

194
Phát Triển Trồng Rừng Sản Xuất 

Và Chăm Sóc Rùng Mỹ Hắng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ 

Hắng

Thôn Vĩnh Phú, xã Suối Cát, 

Cam Lâm
37121000305 11/09/2011

Khoảnh 1,2 tiểu khu 296 xã 

Cam Tân, Khoảnh 1,3,4,5 tiểu 

khu 297 xã Cam Hòa và khoảnh 

2 tiểu khu 231 xã Suối Tiên, 

Cam Lâm

195 Khu Chung Cư Hoàng Vân
Công Ty TNHH Bất Động Sản 

Hoàng Vân

107/5 Nguyễn Biểu, phường 

Vĩnh Hải, Nha Trang
37121000306 16/11/2001

Thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang

196 Khu Chung Cư Hoàng Vân
Công Ty TNHH Bất Động Sản 

Hoàng Vân

107/5 Nguyễn Biểu, phường 

Vĩnh Hải, Nha Trang
37121000306 16/11/2001

Thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang

197 Đầu Tư Phát Triển Đảo Hòn Tre Công Ty Cổ Phần Vinpearl 
Cảng du lịch Phú Quý, Cầu Đá, 

phường Vĩnh Nguyên -Ntrang
37121000307 11/10/2011

Bãi Rạn, Bãi Tre, Đầm Bấy, 

Vũng Ngán và Bích Đầm thuộc 

Đảo Hòn Tre, Nha Trang
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Khai Thác Và Chế Biến Đá 

Granite Tảng Lăn Làm Vật Liệu 

Xây Dựng Thông Thường

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Hồ
Thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, 

Ninh Hòa
37121000308 15/11/2011

Núi Hốc Đá Đen, thôn Phú Hữu, 

xã Ninh Ích, Ninh Hòa

199
Khai Thác Mỏ Bùn Khoáng Ninh 

Quang
Công Ty Cổ Phần Seafoods 17

58B đường 2/4, phường Vĩnh 

Hải, Nha Trang
37121000309 17/11/2011

Thôn Vạn Hữu, xã Ninh Quang, 

Ninh Hòa

200

Trang trại chăn nuôi bò sữa công 

nghệ cao và nhà máy chế biến sữa 

SAYUM DAIRY

Công ty TNHH Phú Cường Nha 

Trang

Số 05 Nguyễn Đức Cảnh, p. 

Phước Long, tp. Nha Trang
37121000310

17/01/2012 

04/02/2013

Xã Diên Điền, huyện Diên 

Khánh

201
Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế 

Trang Trại Diên Thọ
Công Ty TNHH Hương Liên

16A Phước Long, phường Phước 

Long, Nha Trang
37121000311 18/01/2012

Thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, 

Diên Khánh

202
Khu Giải Trí - Dịch Vụ E-Land 

Four Seasons

Công Ty TNHH Bốn Mùa Nha 

Trang

04 Tôn Đản, phường Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000312

18/01/2012    

19/10/2012

Phía Đông đường Trần Phú 

(Khu du lịch Bốn mùa), phường 

Lộc Thọ, Nha Trang

203
Nhà máy sản xuất hàng may mặc 

Sambo Vina
Công ty TNHH Sambo Vina

Lô A33 - Khu Công nghiệp vừa 

và nhỏ Diên Phú, 
37121000312

Lô A33, Cụm Công nghiệp vừa 

và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

204 Khu Dân Cư Sinh Thái Vườn Tài
Công Ty TNHH Phúc Hậu Tứ 

Hải

Tổ, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh 

Hiệp, Nha Trang
37121000313 19/01/2012 Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang

205
Khai thác đất san lấp làm vật liệu 

xây dựng thông thường
Công Ty TNHH Khánh Ninh

Thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên 

An, huyện Diên Khánh
37121000314

13/02/2012 

19/3/2012

Mỏ Hòn Dung, xã Cam Thịnh 

Đông - Cam Thịnh Tây, tp. Cam 

Ranh

206
Khu Du Lịch Và Dịch Vụ Du 

Thuyền Đệ Nhất

Công Ty Cổ Phần Câu Lạc Bộ 

Du Thuyền Đệ Nhất

Biệt thự số 2, Khu biệt thự 86A 

Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha 

Trang

37121000315
25/11/2011

13/04/2015

Thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, 

xã Ninh Ích, Ninh Hòa

207

Khu Nhà ở Gia Đình Cán Bộ Sỹ 

Quan Vùng 4 Quân Chủng Hải 

Quân

Công Ty TNHH MTV Tổng Cty 

ĐT Phát Triển Nhà Và Đô Thị 

Bộ Quốc Phòng

86 Lê Trọng Tấn, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội

37121000316 02/04/2012

Lô T9A thuộc Khu 7, Khu du 

lịch bắc bán đảo Cam Ranh, 

Cam Lâm

208
Xây dựng nhà máy gạch nung 

công nghệ mới
Công Ty Cổ phần xây dựng A2

347/15 Lê Hồng Phong, p. Phước 

Long, tp. Nha Trang
37121000317 16/02/2012

Thôn Khánh Xuân, xã Diên 

Lâm, huyện Diên Khánh

209
Khách Sạn - Trường Saigon - 

Nhatrang

Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn 

- TNHH MTV

23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1, HCM
37121000319 28/02/2012

Số 8 Bãi Dương, phường Vĩnh 

Hải, Nha Trang

210
Nhà máy sản xuất kính cường lực 

Thái Minh

Công ty CP sản xuất thương mại 

và dịch vụ Thái Minh

Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp 

Diên Phú- xã Diên Phú, huyện 

Diên Khánh

37121000319 03/09/2012

Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp 

Diên Phú- xã Diên Phú, huyện 

Diên Khánh

211
Công viên vui chơi giải trí Nha 

Trang Sao 
Công ty Cổ phần Nha Trang Sao

LK – L02 Khu biệt thự biển An 

Viên, phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.  

37121000324
9/3/2012    

04/06/2012

Khu vực Hòn Đỏ - Hòn Chồng, 

phường Vĩnh Thọ, thành phố 

Nha Trang.

212
Kho chứa khí hóa lỏng (LPG) 

Hồng Mộc

DNTN Thương mại dịch vụ sản 

xuất Hồng Mộc

95/2A Nam Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, TP HCM
37121000326 27/3/2012

Nam Hòn Quy, xã Cam Thịnh 

Đông, TP Cam ranh

213
Khu biệt thự vườn The Panorama 

Villas

Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng Thế giới Xanh

số 8 đường 12, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

37121000327 04/03/2012
Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành 

phố Nha Trang

214

Khai thác và chế biến đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường Núi 

Hòn Nhọn 

Công ty Cổ phần khoáng sản và 

Xây dựng Vạn Phúc.

Xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa.
37121000328 6/4/2012.

Tại thôn Cũng Lợi, xã Cam Hòa, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa.

215
Khu Trung Tâm Thương Mại Và 

Dịch Vụ Ô Tô Tín Thanh

Công Ty TNHH Ô Tô Huyndai 

Tín Thanh Nha Trang

1,18C đường 23/10, phường 

Ngọc Hiệp, Nha Trang
37121000329 04/03/2012

Đường 23/10 thôn Võ Cạnh, xã 

Vĩnh Trung, Nha Trang

216
Khu Nuôi Tôm Công Nghiệp 

Thông Thuận 

Công Ty TNHH Thủy Sản 

Thông Thuận Khánh Hòa

Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, 

Ninh Hòa
37121000331 30/12/2011

Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh 

Quang, Ninh Hòa

217 Khu dân cư Phú Lộc
Công ty Cổ phần xây dựng và 

kinh doanh nhà Phú Lộc

33 đại lộ Hùng Vương, phường 

Cam Phú, thành phố Cam Ranh
37121000332 01/06/2012

phường Cam Phú, phường Cam 

Phúc



218

Nâng Cấp Đầu Tư Chiều Sâu Cơ 

Sở Sản Xuất Hàng Thủ Công Mỹ 

Nghệ Thanh Khuê

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh 

Khuê

51B Hồng Lĩnh, phường Phước 

Hòa, Nha tảng
37121000334 15/3/2011

Xóm Núi, thôn Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Lương, Nha Trang

219
Bệnh Viện Lê Hồng Phong 

Thành Phố Nha Trang

Công Ty Cổ Phần Y Dược Hồng 

Minh

412 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Long, Nha Trang
37121000335 18/01/2012

Ô số 13 Khu quy hoạch dân cư 

phía Tây Lê Hồng Phong, Nha 

Trang

220
Công viên Nghĩa trang Khánh 

Hòa

Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Thiên Đức

Phòng 307, tòa nhà Pacific Place, 

83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

37121000336 13/12/2011
xã Suối Cát, huyện Cam Lâm và 

xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh

221
Trung tâm dịch vụ - Huấn luyện 

TDTT Vĩnh Hải - Nha Trang

Công ty CP Thương mại - Dịch 

vụ TDTT Vĩnh Hải

Lô F17, khu A, chợ Vĩnh Hải, 

phường Vĩnh Hải, Nha Trang
37121000337 16/12/2011

Khu A, khóm Tây Nam, phường 

Vĩnh Hải, Nha Trang

222
Khu du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi 

chức năng bằng Y học cổ truyền

Công Ty Cổ phần suối khoáng 

Cam Ranh

Cầu 2, quốc lộ 1A, p.Ba Ngòi, tp. 

Cam Ranh
37121000339 04/12/2012

Khóm Trà Long 2; p.Ba Ngòi, 

tp. Cam Ranh

223
Trường Đại học mở TPHCM tại 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại học mở TP Hồ Chí 

Minh

97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 

3, TP HCM
37121000341 27/4/2012 Phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa

224
Nhà máy sản xuất Vắc xin - Sinh 

phẩm GMP-WHO

Công ty TNHH MTV Vacxin và 

Sinh phẩm Nha Trang

26 Hàn Thuyên, phường Xương 

Huân, Nha Trang
37121000342

2/5/2012   

37/07/2012

Thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm

225

Khai thác mỏ đất san lấp làm vật 

liệu xây dựng thông thường núi 

Hòn Rọ

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Phát

26 Yersin, p. Vạn Thắng, tp. Nha 

Trang
37121000344 08/07/2012

Núi Hòn Rọ, thôn Phú Thọ, xã 

Thiên Thọ, huyện Diên Khánh

226
Khu Du Lịch Sinh Thái Trí 

Nguyên

Công Ty TNHH Du Lịch Trí 

Nguyên - Nha Trang

Đảo Trí nguyên, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang
37121000345 18/01/2012

Khu du lịch Trí Nguyên, Đảo 

Trí nguyên, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang

227
Khu du lịch sinh thái Mũi Hời - 

Ngọc Sương
Công ty CP Ngọc Sương

33 Lê Quý Đôn, p. 7, q. 3, tp. 

HCM
37121000346 14/6/2012

Mũi hời, xã Cam Lập, tp. Cam 

Ranh

228
Mở rộng kho vận chuyển và lưu 

trữ hàng hóa
Công ty TNHH Mỹ Anh

106A Trịnh Phong,p.Tân Lập, tp. 

Nha Trang
37121000347 28/6/2012

Thôn 1, xã Diên Phú,  huyện 

Diên Khánh

229

Khu nhà kho, xưởng sản xuất và 

cửa hàng trưng bày, bán sản 

phẩm từ gỗ

Công ty TNHH Hà Phương VNN
10 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000348

21/5/2012

13/05/2015

Thôn 3, xã Diên Phú, huyện 

Diên Khánh

230 Công viên Nghĩa trang Cam Ranh
Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Thiên Đức

Phòng 307, tòa nhà Pacific Place, 

83B Lý Thường Kiệt,Q.Hoàn 

Kiếm, tp. Hà Nội

37121000349 06/12/2012
Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh 

Đông, tp. Cam Ranh

231
Khu đô thị An Bình Tân - Thành 

phố Nha Trang 

Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ 

thuật (Tematco)

534 phố Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
37121000350 06/11/2012 phường Phước Long, Nha Trang

232 Cửa hàng xăng dầu Hưng Thịnh 
Công ty TNHH Hưng Thịnh 

Phan

số 12/1/2 đường Chùa Đông 

Phước, p.Phước Long,TP.Nha 

Trang

37121000351 25/5/2012
thôn Quang Thạnh, xã Diên 

Hòa, huyện Diên Khánh 

233
Khai thác chế biến mỏ đá Hòn 

Cậu

Công ty CP Xây dựng công trình 

505

1 Hàn Thuyên, p. Xương Huân, 

tp. Nha Trang
37121000352 28/5/2012

Mỏ đá Hòn Cậu, xã Suối Tân, 

Cam Lâm

234 Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang
Công ty Cổ phần Bệnh viện đa 

khoa Tâm Trí Nha Trang

59 Cao Thắng, phường Phước 

Long, Nha Trang
37121000353 31/5/2012

57 Cao Thắng, phường Phước 

Long, Nha Trang

235
Khai thác đá xay dựng mỏ Đông 

núi Hòn Ngang

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thiên Phú Phát

Đông núi Hòn Ngang, xã Diên 

Sơn, huyện Diên Khánh
37121000355 29/6/2012

Đông núi Hòn Ngang, xã Diên 

Sơn, huyện Diên Khánh

236 Cửa hàng xăng dầu Phước Tân
Công ty TNHH Yến sao Hoàng 

Trí Nha Trang

51/76 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Tân, tp Nha Trang
37121000356 28/06/2012 Xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa

237 Cửa hàng Xăng đầu Cam Hải Tây
Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại HVT 

Số 01 Quang Trung, phường vạn 

Thạnh, Nha Trang.
37121000358 24/7/2012

đường Định Tiên Hoàng, thị 

trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

238
Nhà văn phòng và trưng bày giới 

thiệu sản phẩm Quốc Di

Công ty TNHH thương mại 

Quốc Di

07A đường Miếu Bà, xã Vịnh 

Thạnh, tp Nha Trang
37121000360 06/01/2012 Xã Vĩnh Hiệp, tp Nha Trang
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Khu du lịch sinh thái và nghĩ 

dưỡng Cam Ranh

đổi tên thành Khu du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng và bệnh viện 

điều dưỡng phục hồi chức năng

Công ty TNHH DK Uniland
27/5 Bà Lê Chân, p.Tân 

Định,Q1, tp HCM
37121000361

23/07/2012  

28/12/2012  

04/02/2013

Khóm Trà Long, p.Ba Ngòi, tp. 

Cam Ranh

240
Trại chăn nuôi heo công nghiệp 

Khánh Hiệp 

Công ty TNHH Chăn Nuôi Nhật 

Minh 

thôn Xuân Tây, xã Diên Xuân, 

huyện Diên Khánh.
37121000362 28/8/2012

thửa đất số 71, 72, 73, 74, 48 tờ 

bản đồ số 22 và 23 thôn Hòn 

Lay, xã Khánh Hiệp, huyện 

Khánh Vĩnh

241
Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường sông Chò

Công ty TNHH Khai thác và 

Kinh doanh Khoáng sản Nha 

Trang 

28F đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Lộc Thọ, tp. Nha Trang
37121000364

31/08/2012 

12/04/2013

Xã Khánh Đông, huyện Khánh 

Vĩnh

242 Nhà máy sản xuất kính cường lực Công ty TNHH MTV Bảo Sơn
244B Phương Sài, phường 

Phương Sài, thành phố Nha Trang
37121000366 09/05/2012

Lô đất A7 và A8 Khu công 

nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Phương, thành phố Nha 

Trang

243 Nhà máy sản xuất đá Granite Công ty TNHH Bách Việt
Lô số A42,43 Cụm công nghiệp 

Diên Phú, huyện Diên Khánh
37121000367 23/08/2012

Lô số A42,43 Cụm công nghiệp 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

244
KDL sinh thái đảo Trí Nguyên 

Resort and Spa 
Công ty TNHH Hải Minh 34 Trần Khánh Dư, Nha Trang 37121000368 04/06/2012

đảo Trí Nguyên, thành phố Nha 

Trang

245
Khu biệt thự sinh thái cao cấp 

Nha Trang Sea View

Công ty TNHH Thương mại 

Kim Tín 

69 Nguyễn Thi, Phường 13, 

Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
37121000369 20/08/2012

thôn Hòn Rớ, thuộc xã Phước 

Đồng, thành phố Nha Trang

246
Khu biệt thự ở sinh thái nghĩ 

dưỡng bãi Chướng

Công ty TNHH 1 thành viên 

xuất nhập khẩu Phú An

26/4 Nguyễn Minh Hoàng, 

phường 12, quận Tân Bình, tp 

HCM

37121000371 27/09/2012 Xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa

247
Khai thác mỏ bùn khoáng Tân 

Hưng 1

Công ty TNHH Sao Mai thế kỷ 

21

Lô 15, khóm Ngọc Sơn, p.Ngọc 

Hiệp, tp. Nha Trang
37121000372 26/09/2012

Thôn Tân Hưng, xã Ninh 

Hưng,TX Ninh Hòa

248 Dự án Blue Eden Resort and Spa CTCP Du lịch Hải Đảo
304 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha 

Trang
37121000372 19/02/2013

Thôn Lê Cam, xã Ninh Phú, TX. 

Ninh Hoà

249 Khu phức hợp Thiên Triều
Công ty Cổ phần đầu tư Thiên 

Triều

Phòng 1203, tòa nhà Daeha số 

360 Kim Mã, phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội

37121000373 09/04/2012
Bãi Dương, phường Vĩnh 

Phước, thành phố Nha Trang

250
Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp 

Mường Thanh Nha Trang

Công ty TNHH Mường Thanh 

Nha Trang

60 Trần Phú, phường Lộc Thọ, tp 

Nha Trang
37121000374 21/09/2012 60 Trần Phú, tp Nha Trang

251
Nhà xưởng sửa chữa bảo dưởng 

xe ô tô và xe máy
Công ty TNHH Việt Đức 16 Nguyễn Huệ, thị xã Ninh Hòa 37121000374 11/01/2012

thôn Bình Thạnh, xã Ninh Bình, 

thị xã Ninh Hòa

252 Nhà hàng khách sạn Nhân Đạt Công ty TNHH Nhân Đạt
Thôn Tân Thành, xã Cam Thành 

Bắc, huyện Cam Lâm
37121000375 11/05/2012

Thuộc lô N2b, khu 6 – Khu du 

lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

huyện Cam Lâm

253 Khách sạn LeGend Sea

Công ty TNHH tư vấn và giải 

pháp công nghệ- LQ VN 

Consulting

P 702, số 11 đường Trần Hưng 

Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội

37121000376
14/09/2012 

16/10/2012

11 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, 

tp Nha Trang

254 Trường mầm non Thiện Chí
Công ty Cổ phần TM & DV 

Thiện Chí 

thôn Tân Thành, xã Cam Thành 

Bắc, huyện Cam Lâm
37121000377 30/11/2012

Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, 

huyện Cam Lâm

255
Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng 

Bình Ba
CTCP Du lịch sinh thái Bình Ba

Thôn Bình Ba, xã Cam Bình, tp 

Cam Ranh
37121000378

27/09/2012

14/01/2015

20/05/2015

Thôn Bình Ba, xã Cam Bình, tp 

Cam Ranh

256

Khu nhà ở biệt thự vườn đôi và 

du lịch sinh thái Golden Beach 

Villas

Công ty cổ phần thương mại địa 

ốc Bình Minh

Tổ 13 đường Đệ, phường Vĩnh 

Hòa, tp Nha Trang
37121000379 27/03/2012

Xã Vĩnh Lương,  và phường 

Vĩnh Hòa,tp Nha Trang

257 Khu chung cư Eden Nha Trang
Công ty TNHH kinh doanh bất 

động sản Eden Nha Trang

16 Lê Thanh Nghị, khu Thánh 

Gia, phường Vĩnh Nguyên, tp 

Nha Trang

37121000380 27/09/2012

16 Lê Thanh Nghị, khu Thánh 

Gia, phường Vĩnh Nguyên, tp 

Nha Trang

258
Khu du lịch sinh thái đảo Bình 

Hưng

Công ty TNHH Đầu tư- Du lịch  

An Phú

05 Chi Lăng, p.Phước Tân,TP 

Nha Trang
37121000382 10/10/2012

Đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, 

tp Cam Ranh



259

Dự án khai thác- chế biến mỏ đá, 

đất làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại núi Bồ Đà 3,xã Vạn 

Hưng, huyện Vạn Ninh

Công ty cổ phần khoáng sản và 

đầu tư Sài Gòn

20 khu phố Giãn Dân, đường 13, 

phường Long Bình, quận 9, tp 

HCM

37121000383 19/10/2012 Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh

260
Trường trung cấp kinh tế- kỹ 

thuật Trần Đại Nghĩa

Trường trung cấp kinh tế- kỹ 

thuật Trần Đại Nghĩa

75D Nguyễn Thị Minh Khai, tp 

Nha Trang
37121000386 31/10/2012

Khu vực Tây Nam Hòn Nghệ, 

xã Vĩnh Ngọc, tp Nha Trang

261 Khu nhà ở Diamond Nha Trang Công ty TNHH Ponaga
Thôn Phước Trung, xã Phước 

Đồng, tp Nha Trang
37121000387 29/10/2012

Thôn Phước Trung, xã Phước 

Đồng, tp Nha Trang

262
Cụm nhà hàng và dịch vụ giải trí 

Louisiane

Công ty cổ phần quốc tế Biển 

Xanh

Lô 29 công viên Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, tp Nha Trang
37121000390

9/11/2012  

14/5/2013

Lô 29 công viên Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, tp Nha Trang

263
Khu du lịch sinh thái Bạch Mai, 

Bãi Miếu

Công ty TNHH MTV Maico - 

Đà Lạt

Khu chức năng VII.2 Khu Du 

lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà 

Lạt.

37121000392 12/10/2012

khu vực Bãi Miếu, đảo Trí 

Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang

264
Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới và 

Nhà khách CBCNV Sabeco

Tổng Công ty CP Bia Rượu 

Nước giải khát Sài Gòn

6 Hai Bà Trưng, p. Bến Nghé, 

Q1, Tp. HCM
37121000393 01/04/2013 2 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang

265
Khu đô thị sinh thái bán đảo 

Thanh Phong

Công ty cổ phần xây lắp vật tư 

kỹ thuật Tematco

534, phố Minh Khai. phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội.

37121000397 12/04/2012

Địa điểm thực hiện dự án: 

phường Phước Long, thành phố 

Nha Trang.  (thuộc phạm vi  

Khu đô thị - Công viên – Trung 

tâm hành chính mới của tỉnh)

266
Trung tâm thương mại và siêu thị 

VCN Nha Trang
Công ty cổ phần đầu tư VCN

Tòa nhà VCN đường A1, Khu đô 

thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố 

Nha Trang

37121000402 18/12/2012

Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, thành phố 

Nha Trang

267
Nhà máy chế biến dăm gỗ Đại 

Thắng - Ninh Tây

Công ty TNHH chế biến dăm gỗ 

Đại Thắng

240 Nguyễn Trọng Kỷ, p. Cam 

Lợi, Cam Ranh
37121000403

thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị 

xã Ninh Hòa

268
Khu phức hợp thương mại- khách 

sạn- căn hộ Tropicana Nha Trang

Công ty TNHH miền nhiệt đới 

Nha Trang

40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, tp 

Nha Trang
37121000404 18/12/2012

40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

tp Nha Trang

269 Công viên cây xanh X2
Công ty TNHH MTV kinh 

doanh bất động sản X2

Lầu 7, Phòng 5, tòa nhà A&B, 76 

Lê Lai, phường Bến Thành, quận 

1, TPHCM

37121000405 04/02/2013
Lô D27, Khu 6, KDL Bắc Bán 

đảo Cam Ranh

270 Khu nhà ở của Nha Trang Bay Công ty CP Nha Trang Bay

Lầu 7, tầng 5, tòa nhà A&B, 76 

Lê Lai, phường Bến Thành, quận 

1, TPHCM

37121000406 19/5/2014
25-26 Phạm Văn Đồng, Vĩnh 

Hải, Nha Trang

271 Khu trung tâm X5B
CTCP Đầu tư du lịch biển Nam 

Hùng

11 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, 

Nha Trang
37121000406 25/02/2013

X5B - Khu 1, KDL Bắc Bán đảo 

Cam Ranh

272 Nhà máy xử lý rác thải DNTN Nhân Thuỵ Khánh Hoà
42 Lê Thành Phương, Phương 

Sài, Nha Trang
37121000407 28/03/2013

Gò Sạn, xã Diên Lâm và Diên 

Sơn, Diên Khánh

273
Trung tâm nghiên cứu khoa học 

yến sào Khánh Hòa

Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Yến sào Khánh Hòa 

Số 248 Thống Nhất, phường 

Phương Sơn, thành phố Nha 

Trang

37121000414 28/12/2012
thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh 

Thạnh, thành phố Nha Trang.

274 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang
37121000415 29/01/2013

Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang

275 Veronica Plaza Công ty TNHH Tân Thành
103 Thống Nhất, Vạn Thạnh, 

Nha Trang
37121000416 14/05/2013

103 Thống Nhất, Vạn Thạnh, 

Nha Trang

276

Đầu tư, phát triển, xây dựng, vận 

hành và kinh doanh điện năng 

lượng mặt trời (quang điện) có 

công suất 0,7 MW.

Công ty TNHH Methis 

Environmental Khanh Hoa
37121000417 14/01/2013

Cảng hàng không Sân bay quốc 

tế Cam Ranh

277
Khai thâc mỏ bùn khoáng Ninh 

Lộc
Cty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21

Tổ 15, khóm Ngọc Sơn, p.Ngọc 

Hiệp, tp Nha Trang
37121000420 04/02/2013

Thôn Vạn Khê, xã Ninh Lộc,TX 

Ninh Hòa

278
Khu vườn tượng đá nghệ thuật 

Nha Trang
Công ty TNHH Ngọc Loan

Số 50B Trần Nhật Duật, p.Phước 

Hòa, tp Nha Trang
37121000421

6/2/2013 

03/6/2013

Hòn Một, Ô 8 Khu dân cư Ba 

Làng, Khu Công viên Bờ biển 4; 

p.Vĩnh Hòa, tp Nha Trang



279 Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Hòn Tre

D5.5 Chung cư Vĩnh Phước, Nha 

Trang
37121000423 29/05/2013

Bãi Rạn, Bãi Tre, Đầm Bấy, 

Vũng Ngán và Bích Đầm thuộc 

Đảo Hòn Tre, Nha Trang

280 Ocean View Tower
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Sao Sáng Nha Trang
82 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang 37121000425 03/06/2013

82 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang

281
Khai thác đất san lấp làm vật liệu 

xây dựng thông thường

CTCP Dịch vụ Vận tải Ôtô Cam 

Ranh

số 02 Quốc Lộ 1, phường Cam 

Lộc, thị xã Cam Ranh
37121000426 14/05/2013

Núi Hòn Dung, xã Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh

282 Nhà máy chế biến đá Granite Công Ty TNHH Sao Biển
Thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, 

Vạn Ninh
37121000427 14/05/2013 xã Xuân Sơn, Vạn Ninh

283
Khai thác nước khoáng phục vụ 

ngâm tắm

Công ty Cổ phần Nha Trang 

Seafoods-17

58B đường 2/4, p.Vĩnh Hải, 

tp.Nha Trang
37121000428 14/5/2013

mỏ nước khoáng Hòn Thơm, 

thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 

tp. Nha Trang

284
Khu Tắm Bùn Khoáng Yangbay 

Hocho
Tổng công ty Khánh Việt

84 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000429 21/05/2013 Xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh

285
Nhà xưởng sản xuất nước đá cây 

phục vụ đánh bắt thuỷ sản

Công ty TNHH Dịch vụ Thương 

mại và Sản xuất Nam Đồng
37121000430 28/06/2013

Lô đất CC1 Cụm công nghiệp 

vừa và nhỏ Đắc Lộc, Vĩnh 

Phước, Nha Trang

286
Trường THPT Lê Hồng Phong 

Nha Trang

Công ty cổ phần Nhựa Nha 

Trang

Khu Đồng Đế, phường Vĩnh Hòa, 

tp. Nha Trang
37121000431 24/5/2013

Lô C40, đường Điện Biên Phủ, 

phường Vĩnh Hòa, tp. Nha Trang

287
Khu hành chính và Khu sản xuất 

bánh tráng

Công ty TNHH MTV Thương 

Mại và Sản xuất Phú An

Thôn Tân Lập, Cam Thành Bắc, 

Cam Lâm
37121000433 04/06/2013

Thôn Tân Lập, Cam Thành Bắc, 

Cam Lâm

288 Nghĩa trang An Lạc Viên
Công ty TNHH Đầu tư và Dịch 

vụ An Lạc Viên

Thôn Bình Khánh, xã Diên Hoà, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà

37121000434

06/06/2013

02/02/2015 (đổi 

tên dự án)

Thôn Bình Khánh, xã Diên Hoà, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà

289
Khai thác đá làm VLXD thông 

thường Mỏ đá Tây Hòn Nganh

CTCP Kỹ thuật Cầu đường An 

Phong

02 Lê Hồng Phong, P Phước Hải, 

TP.Nha trang
37121000439 09/07/2013

Mỏ đá Tây Hòn Ngang, xã Diên 

Lâm, Diên Khánh

290

Khai thác, chế biến đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường mỏ 

đá Tân Hiệp

Công ty Cổ phần Thiên Phát
Đông núi Hòn Ngang, xã Diên 

Sơn, huyện Diên Khánh
37121000440

13/8/2013 

5/12/2013

mỏ đá Tân Hiệp, xã Cam Phước 

Đông, tp. Cam Ranh

291 KDL Sinh thái Kiến An Viên
Công ty TNHH Khu Du Lịch 

Sinh thái Kiến An Viên

29A Hồng Lĩnh, Phước Hoà, Nha 

Trang
37121000446 12/09/2013

thôn Cam Lệ, xã Phú Ninh, TX. 

Ninh Hoà, Khánh Hoà

292
Nhà máy chế biến đá Granite An 

Bình

Công ty TNHH Kỹ thuật và Địa 

chất An Bình

tổ 23, thôn Hồn Nghề, xã Vĩnh 

Ngọc, tp. Nha Trang
37121000448 08/07/2013 Xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh

293

Hệ thống cấp nước xã Cam Hiệp 

Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành 

Bắc

CTCP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Thái Bình Dương - 

COPAC

12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, 

Tp.HCM
37121000449 21/08/2013

 xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp 

Nam, Cam Thành Bắc

294
Khu Biệt Thự Sinh Thái Vườn 

Đồi Thanh Trúc
Công ty TNHH Thanh Trúc

Xứ Đồng Hóc Nhãn, thôn Phước 

Thượng, xã Phước Đông, Nha 

Trang

37121000451 08/08/2013

Hòn Rớ II, thôn Phước Trung, 

xã Phước Đồng, thành phố Nha 

Trang

295
Khai thác giếng khoan KP1- mỏ 

nước khoáng Khánh Phú

Tổng công ty TNHH MTV 

Khánh Việt
84 Hùng Vương, tp.Nha Trang 37121000452 21/8/2013

KDL sinh thái YangBay, Xã 

Khánh Phú, huyện Khánh VĨnh

296
Mở rộng trung tâm du lịch suối 

khoáng nóng Tháp Bà

Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 

21

Tổ 15, khóm Ngọc Sơn, phường 

Ngọc Hiệp, tp. Nha Trang
37121000453 20/8/2013

Tổ 15, khóm Ngọc Sơn, phường 

Ngọc Hiệp, tp. Nha Trang

297 Khai thác sét, bù tại Ninh Lộc Công ty TNHH Hải Đăng
05 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000454 01/02/2014 Xã Ninh Lộc, Ninh Hòa

298 Khách sạn Merperle Beach
Công Cổ phần Hòn Tằm biển 

Nha Trang

88A Trần Phú,p.Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000455 24/9/2013

88A Trần Phú,p.Lộc Thọ, Nha 

Trang

299 Nhật Tiến Plaza

Công ty TNHH Một thành viên 

Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 

Nhật Tiến

4/2 Ngô Quyền, phường Xương 

Huân, Nha Trang
37121000456 14/11/2014

39-41 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tân Lập, Nha Trang

300
Nhà máy chế biến đá Granite 

Diên Thạch

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Diên Thạch

Thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, 

huyện Diên Khánh
37121000458 08/10/2013 Xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh

301
Trại Đà điểu thương phẩm và 

trồng cỏ
Tổng Công ty Khánh Việt

84 Hùng Vương, phường Lộc 

Thọ, TP Ntrang
37121000460 02/12/2013 Khu C3, xã Ninh Tây, Ninh Hoà

302
Trung tâm điều hành điện lực và 

kinh doanh

Công ty cổ phần điện lực Khánh 

Hòa

11 Lý Thánh Tôn, p.Vạn Thạnh, 

TP Ntrang
37121000461 21/10/2013

11 Lý Thánh Tôn, p.Vạn Thạnh, 

TP Ntrang



303
Khách sạn - Resort - Dịch vụ Du 

lịch biển

Công ty TNHH Trần Lê Gia 

Viên

15A QL1A, thôn Cát Lợi, Vĩnh 

Lương, Nha Trang
37121000462 07/11/2013

15A QL1A, thôn Cát Lợi, Vĩnh 

Lương, Nha Trang

304

Khai thác - chế biến làm vật liệu 

xây dựng thông thường mỏ Tây 

hòn Ngang

Công ty Cổ phần Quản lý và 

Xây dựng Giao thông Khánh 

Hòa

60 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, thành phố Nha Trang
37121000463 25/10/2013

Tây Hòn ngang, xã Diên Lâm, 

huyện Diên Khánh

305
Khách sạn Resort dịch vụ du lịch 

biển

Công ty TNHH Trần Lê Gia 

Trang

15A, quốc lộ 1A, thôn Cất Lợi, 

xã Vĩnh Lương, tp Nha Trang
37121000464 07/11/2013

15A, quốc lộ 1A, thôn Cất Lợi, 

xã Vĩnh Lương, tp Nha Trang

306
Siêu thị Điện máy và dịch vụ 

thương mại

Công ty TNHH Thương mại Đại 

Thanh

24-26 Thống Nhất, phường Vạn 

Thạnh, TP Ntrang
37121000466 01/11/2013

66 Quang Trung, Vạn Thắng, 

Nha Trang

307
Cở sở trường Đại học Bách Khoa 

tại tỉnh Khánh Hoà

Trường ĐH Bách Khoa thuộc 

ĐH Quốc gia Tp. HCM

268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q. 10, 

HCM
37121000468 15/11/2013

Lô 8 - 9 Đồ án điều chỉnh Quy 

hoạch Khu trường học Bắc Hòn 

Ông, Phước Đông, Nha Trang

308 Quán Cafee House Công ty TNHH Hải Đăng
05 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000469 01/03/2014

02 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha 

Trang

309
Khai thác-chế biến mỏ đá Granit 

làm ốp lát

Công ty TNHH MTV Hà Viên 

Diên Khánh

Tổ 23, thôn Hòn Nghệ, xã Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha Trang
37121000470 13/11/2013

Khu vực Cây Sung 1, xã Diên 

Tân, huyện Diên Khánh

310
Nhà Máy nhiệt điện bã mía Ninh 

Hòa

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện 

Ninh Hòa

thôn Phước Lâm, xã  Ninh Xuân, 

tx.Ninh Hòa
37121000471 26/11/2013

thôn Phước Lâm, xã  Ninh 

Xuân, tx.Ninh Hòa

311
Trung tâm thương mại Big C Nha 

Trang

Chi nhánh Công ty cổ phần Bất 

động sản Việt Nhật tại Nha 

Trang

Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, 

tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

37121000472
11/11/2013

29/6/2015

Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh 

Hiệp, tp Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

312
Khai thác chế biến mỏ đá Granit 

làm ốp lát 
Công ty Cổ phần An Phước

Lô 43, Khu đô thị Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, tp. Nha 

Trang

37121000473 19/11/2013
Khu vự Cây Sung 2, xã Diên 

Tân, huyện Diên Khánh

313 Khách sạn 22 Hùng Vương CTCP Khánh Tâm
22 A-B Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000473

19/11/2013

04/05/2015

22 A-B Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang

314 Chung cư Đường sắt Nha Trang 
Công ty TNHH MTV Quản lý 

Đường sắt Phú Khánh  

số 02 Yersin, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa;

37121000474 27/11/2013

Lô đất có ký hiệu CT1 thuộc 

Khu đô thị mới Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

315 Trụ sở văn phòng công ty 
Công ty công nghiệp hóa chất 

mỏ Nam Trung Bộ

thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, 

tp.Nha Trang
37121000475 04/12/2013

thôn Phước Trung, xã Phước 

Đồng, tp.Nha Trang

316
Trồng rừng, nuôi rong biển kết 

hợp du lịch sinh thái đảo Hòn rùa

Công ty TNHH Du lịch sinh thái 

Hòn Rùa

02 Hùng Vương, p.Lộc Thọ, tp. 

Nha Trang
37121000476 28/11/2013

Đảo Hòn Rùa, p.VĨnh Hòa, 

tp.Nha Trang

317
Trung tâm dịch vụ thể dục, thể 

thao Ngọc Hiệp

Công ty TNHH Hoàng Thảo 

Trâm

10 Quang Trung,p.Vạn Thắng, tp 

Nha Trang
37121000480 09/01/2014

hương lộ Ngọc Hiệp, Lư Cấm, p. 

Ngọc Hiệp, tp. Nha Trang

318
Khu thương mại dịch vụ và khách 

sạn Đông Hải

Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Đông Hải

38/12 Nguyễn Văn Trỗi, p.15, Q. 

Phú Nhuận, tp. HCM
37121000481 27/01/2014

phường Cam Thuận. Tp. Cam 

Ranh

319 Cửa hàng xăng dầu Minh Tâm
Công ty TNHH Xăng dầu Minh 

Tâm

thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, 

tp.Nha Trang
37121000482 10/01/2014

thôn Phước Tân, xã Phước 

Đồng, tp.Nha Trang (đường tỉnh 

lộ 3, Phước Đồng đi Trảng É- 

Quốc lộ 1A), thuộc thửa đất số 

114,

320 Khu dân cư và tái định cư N4
Công ty Cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hưng Thịnh

110-112 Trần Quốc Toản, p7, q3, 

tp Hồ Chí Minh
37121000484 09/01/2014

Lô N4, Khu 6 KDL Bắc bán đảo 

Cam Ranh, huyện Cam Lâm

321 Nha Trang goldend Gate
Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha 

Trang

16 Lê Thanh Nghị, khu Thánh 

Gia, p.Vĩnh Nguyên, tp Nha 

Trang

37121000485
10/2/2014

24/6/2015

28E Trần Phú, p. Vĩnh Nguyên, 

tp. Nha Trang

322
Khu du lịch sinh thái EKO 

VALLEY Ninh Van

Công ty TNHH Làng du lịch 

sinh thái Đầm Vân
xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa 37121000487 13/03/2014 xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa

323

Trung tâm trưng bày và quảng bá 

các sản phẩm dịch vụ du lịch 

Khánh Hòa

Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại Hoàng Vân

08 Quang Trung, p.Vạn Thắng, 

tp. Nha Trang
37121000488 27/01/2014

Tại lô TT2E, TT2F, X4A, X4B 

Khu 1 thuộc KDL BBĐ Cam 

Ranh

324
Cải tạo, nâng cấp văn phòng 

khách sạn ISE

Công ty cổ phần Phụ liệu may 

Nha Trang
02 Nguyễn Thiện Thuật 37121000490 10/02/2014

02-04 Nguyễn Thiện Thuật, 

p.Tân Lập, tp. Nha Trang



325

Khai thác, chế biến đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường mỏ 

Dốc Sạn

Công ty TNHH Sản xuát Vật 

liệu xây dựng Thành Đạt

Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh 

Đông, tp Cam Ranh
37121000491 28/02/2014

Xã Cam Phước Đông, tp. Cam 

Ranh

326
Văn phòng công ty TNHH thương 

mại Khatoco

Tổng công ty Khánh Việt TNHH 

MTV
84 Hùng Vương, Nha Trang 37121000492 11/03/2014 07 Võ Thị  Sáu, tp. Nha Trang

327
Trung tâm dịch vụ tổng hợp Nam 

Việt

Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư 

xây dựng thương mại Nam Việt

02 Thống Nhất, p. Vạn Thạnh, 

tp.Nha Trang
37121000495 21/03/2014

02 Thống Nhất, p. Vạn Thạnh, 

tp.Nha Trang

328 Khách sạn Bạch Việt
Công ty TNHH Sản xuất -  

Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt

36A Núi Thành, p13, Q.Tân 

Bình, tp. HCM
37121000497

28/3/2014

09/04/2015

02 Phan Bội Châu, p.Xương 

Huân, tp.Nha Trang

329 Trường mầm non Thọ Khang
Công ty TNHH Thọ Khang Nha 

Trang

4/7 Nguyễn Chích, Vình Hòa, 

Nha Trang
37121000498 14/5/2014 Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang

330 Khu nhà ở Phước Đồng Công ty TNHH Quốc Hân
135 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha 

Trang
37121000499 06/02/2014 Xã Phước Đồng, Nha Trang

331 Khu du lịch hải đăng Cty TNHH Hải Đăng
05 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000500 05/07/2014

Hồ Kênh Hạ, Phước Đồng, Nha 

Trang

332
Khách sạn 112,113,115 Nguyễn 

Thiện Thuật

Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn 

Ngân hàng Công thương Việt 

Nam

Tầng 4, 126 Đội Cấn, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
37121000502 24/6/2014

113 -113A Nguyễn Thiện Thuật, 

Lộc Thọ, Nha Trang

333 10,12,14 Thống Nhất

Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn 

Ngân hàng Công thương Việt 

Nam

Tầng 4, 126 Đội Cấn, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
37121000503 24/6/2014

10-12-14 Thống Nhất, Vạn 

Thạnh, Nha Trang

334
Evason Ana Mandara Cam Ranh 

Resort & Spa

Công ty TNHH SOVICO Khánh 

Hòa

68 Yersin, phường Phương Sài -

Nha Trang
37121000504  9/6/2014

D6a, khu 3, Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh

335
Tuyến đường phía Tây thuộc 

KDL Bắc bán đảo Cam Ranh

Liên danh giữa Công ty CP Phát 

triển BĐS Phát Đạt, Cty CP Bê 

tông 620 Long An, Cty TNHH 

XD Văn Phôn

357 An Dương Vương, P3, Q5 

TPHCM
37121000505 06/06/2014 KDL Bắc bán đảo Cam Ranh

336
Khách sạn - Nhà hàng Minexco 

Cam Ranh

Công ty CP Khoáng sản và Đầu 

tư Khánh Hòa
248 Thống Nhất, Nha Trang 37121000511 23/7/2014

83A Nguyễn Trọng Kỷ, phường 

Cam Lợi, Cam Ranh

337 Khu đón tiếp Trần Lê Gia Trang Công ty CP Trần Lê Gia Trang
15A Cát Lợi, Vĩnh Lương, Nha 

Trang
37121000512  11/8/2014

15A Cát Lợi, Vĩnh Lương, Nha 

Trang

338
Cảng Thông quan nội địa Cam 

Ranh

Công ty TNHH MTV Vinalines 

Nha Trang

34 Trần Phú, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang
37121000513

9/12/2014

23/6/2015
Phường Cam Linh, Cam Ranh

339
Trung tâm kinh doanh và dịch vụ 

tổng hợp Tân Tiến
Công ty CP BĐS Thiên Quang

11 Lê Thành Phương, Vạn 

Thắng, Nha Trang
37121000514  12/8/2014

11 Lê Thành Phương, Vạn 

Thắng, Nha Trang

340
Khai thác đá làm vật liệu thông 

thường

Công ty TNHH MTV Xây dựng 

công trình Tân Cảng

192B Nguyễn Thị Định, phường 

Cát Lái, Quận 2, TP HCM
37121000520 09/03/2014

Mỏ Hòn Rồng, xã Cam Thành 

Nam và phường Cam Phúc Bắc, 

TP Cam Ranh

341 Bến tàu du lịch Trần - Nha Trang
Công Ty TNHH Du Lịch Trí 

Nguyên - Nha Trang

Đảo Trí nguyên, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang
37121000520 09/04/2014

Miếu Cậu, Bắc bãi Dông, xã 

Phước Đồng, Nha Trang

342 Khu đô thị mới Green Hill Villas
Công ty CP Nhật Tiến Khánh 

Hòa

4/2 Ngô Quyền, phường Xương 

Huân, Nha Trang
37121000521 09/09/2014 Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang

343
Khu bảo quản và sản xuất kem ăn 

Hồng Hạnh
Công ty TNHH Hồng Hạnh

2/10 hẻm 2/4, tổ 2, khóm Thanh 

Hải, phường Vĩnh Hải, Nha Trang
37121000525 10/03/2014

Tiểu khu 571, Hòn Nghê, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang

344
Nâng cấp, mỏ rộng đường Mai 

Xuân Thưởng

Công ty CP Khách sạn bến du 

thuyền

25B Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, 

Nha Trang
37121000528 10/03/2014

Đường Mai Xuân Thưởng, Nha 

Trang

345 The Hotel Horizon Nha Trang
Công ty TNHH Đầu tư 

V.A.EKATERINGBURG

96A3 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang
37121000529

10/10/2014

06/02/2015

Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang

346
Nhà máy sản xuất Gạch không 

nung Diên Thọ

Km9 xã Diên Thọ, huyện Diên 

Khánh
37121000534 31/10/2014

25 Lê Lợi, Nha Trang, Khánh 

Hòa

347
Khai thác nước khoáng tại lỗ 

khoan VP2

Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 

21

Tổ 15, khóm Ngọc Sơn, phường 

Ngọc Hiệp, tp. Nha Trang
37121000537 11/05/2014 xã Vĩnh Phương, Nha Trang

348 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II
Công ty CP bất động sản Hà 

Quang

12B Hùng Vương, p. Lộc Thọ, 

tp. Nha Trang
37121000540 11/12/2014

xã Vĩnh Hiệp và phường Phước 

Hải, Nha Trang

349
Trụ Anten của Đài phát thanh 

truyền hình Khánh Hòa

Liên danh giữa Công ty CP Đầu 

tư - Phát triển BĐS Phương 

Đông và Cty CP Đầu tư Xây 

dựng Thành Nam 

37121000542 13/11/2014
Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang

350
Trồng rừng và Kinh Doanh Du 

lịch dưới tán cây rừng
CTCP Du Lịch Xanh Nha Trang

44 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Lộc Thọ, Ntrang
37121000546 27/01/2015

Khoảng 2,4,6,7; tiểu khu 298, xã 

Cam Hải Đông



351 Gaden Apartel
Công ty TNHH Đầu tư Khách 

sạn và Dịch vụ Nha Trang

08 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000549 17/12/2014

04 Tôn Đảng, Lộc Thọ, Nha 

Trang

352
Nhà máy xử lý rác thải y tế tại 

đèo Rù Rì, thành phố Nha Trang

Công ty Cổ phần Thành Phố 

Mới KH

16C Paster, phường Xương 

Huân, TP Nha Trang
37121000558 27/12/2014

tại đèo Rù Rì, thôn Lương Hòa, 

xã Lương Sơn, thành phố Nha 

Trang

353
Trường Cao đẳng nghề Nha 

Trang giai đoạn 1

Công ty TNHH Vinaminco 

Khánh Hòa

247KA, Sơn Phước, Tháp Bà, 

phường Vĩnh Thọ, Nha Trang
37121000559 10/11/2014

Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, 

Nha Trang

354

Nhà máy xử lý nước thải sinh 

hoạt và sản xuất sản phẩm từ rác 

tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần Thành Phố 

Mới KH

16C Paster, phường Xương 

Huân, TP Nha Trang
37121000560 24/12/2014

Thôn Khánh Thành Nam, xã 

Suối Cát, Cam Lâm

355 Khu du lịch sinh thái Cam Lập
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Đầu tư Xây dựng Nguyên Hạnh
44 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang 37121000564 31/03/2015 Xã Cam Lập, Tp. Cam Ranh

356 Trụ sở làm việc Công ty
CTCP Quản lý và Xây dựng 

Đường bộ Khánh Hoà

01 Phan Bội Châu, phường 

Xương Huân, Nha Trang
37121000565 08/01/2015

Tổ 01, khóm Hoà Tây, phường 

Vĩnh Hoà, Nha Trang

357 Công viên Nghĩa trang An Phúc CTCP Thành Tựu
24A Nguyễn Xiển, phường Vĩnh 

Hải, Nha Trang
37121000569 04/02/2015 xã Vĩnh Phương, Nha Trang

358
Khu Nghỉ mát sinh thái Đầm Nha 

Phu
CTCP Đầu tư Việt Mỹ

7H Quân Trấn, đường Hùng 

Vương, Lộc Thọ, Nha Trang
37121000575 13/04/2015

Thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, 

xã Ninh Ích, Ninh Hòa

359

Trung tâm điều hành hành khách 

công cộng và Khu dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đường bộ

Công ty TNHH Quyết Thắng 

Khánh Hoà

120 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hoà, 

Nha Trang 
37121000576 25/04/2015

Thôn Vân Đăng, xã Vĩnh 

Lương, Nha Trang

360 Tổ hợp khách sạn resort cao cấp Công ty CP địa ốc MB
08 Chùa Bộc, Phường Quang 

Trung, Đống Đa, Hà Nội
37121000577 09/02/2015

Lô D11 - Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh

361 Khách sạn Thiên Sơn Công ty TNHH Thiên Sơn NT
25 Nguyễn Hữu Huân, Phước 

Tiến, Nha Trang
37121000578 05/02/2015

25 Nguyễn Hữu Huân, Phước 

Tiến, Nha Trang

362 Cam Ranh Bay Cottsges
Công ty Cổ phần Du Lịch Cá 

Tầm

12B - Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000579

26/1/2015

13/04/2015

06/05/2015

Lô D4a khu du lịch Bắc bán 

Đảo Cam Ranh

363
Công Viên Văn Hóa Du Lịch 

Sinh Thái Bãi Dài
CTCP Đất Mới

GCNDKKD: 4200717391, 

Khánh Hoà
37121000580

5/2/2015

23/6/2015

Lô X20 - Khu 3, KDL Bắc bán 

đảo Cam Ranh

364
Hệ thống thoát nước mưa (GĐ2) 

tại KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh 

CTCP Đầu tư Kinh Doanh Địa 

ốc Hưng Thịnh

110 - 112 Trần Quốc Toản, P.7, 

Q.3, HCM
37121000581 09/02/2015 KDL Bắc bán đảo Cam Ranh

365 Cao ốc văn phòng thương mại Asu Công ty TNHH Asu
27 Tô Hiến Thành, Tân Lập, Nha 

Trang
37121000582 13/02/2015

27 Tô Hiến Thành, Tân Lập, 

Nha Trang

366 Khách sạn Cúc Tùng Công ty TNHH Cúc Tùng
Tổ 1, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang
37121000583 06/03/2015

69B-71 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Nha Trang

367
Trung tâm Dịch vụ và Giải trí 

Nha Trang
Công ty TNHH Được Tiến

24/45 Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000584 13/02/2015

Khu đất số 10, đường Phương 

Câu, Vạn Thạnh

368
Trường Cao Đẳng Y tế Khánh 

Hoà (GĐ1)

Công Ty TNHH Xây dựng và 

Đầu tư

41 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, 

Nha Trang
37121000585 18/03/2015

Khu quy hoạch Bắc Hòn Nghê, 

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

369
Khu thương mại, dịch vụ tổng 

hợp Gia Võ
Công ty TNHH Gia Võ

KB 80 Cù Lao Thượng, phường 

Vĩnh Hoà, Nha Trang
37121000588 24/03/2015

Khu dân cư Đường Đệ, Vĩnh 

Hoà, Nha Trang

370 Nhà xưởng gia công cơ khí H.T.H
Công ty TNHH Sản Xuất - 

Thương mại H.T.H

16 Vạn Kiếp, Phước Tân, Nha 

Trang
37121000590 08/04/2015

Lô A38, A39 Cụm Công nghiệp 

Diên Phú, xã Diên Phú, Diên 

Khánh

371
Khu tổ hợp khách sạn, trung tâm 

thương mại và khu nhà ở 
Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc
37121000592 02/04/2015

Lô KS1, TT25, P1 và CX13 

thuộc Khu trung tâm đô thị 

thương mại - tài chính du lịch 

Nha Trang

372
Khách sạn Royal Gate - Nha 

Trang

Công ty TNHH Thiên Trường 

An

Số 01-1/1-1/2-1/3-1/4 Trần Quan 

Khải, Lộc Thọ, Nha Trang
37121000593 13/04/2015

Số 01-1/1-1/2-1/3-1/4 Trần 

Quan Khải, Lộc Thọ, Nha Trang



373 KDL sinh thái Mỹ Cảnh Công ty TNHH Phát Đạt
34A Ngô Đức Kế, Tân Lập, Nha 

Trang
37121000594 13/04/2015

Khu vực Gành Đá Hả, Hòn Hèo, 

xã Ninh Vân, Ninh Hoà

374
TTTM DV-DL và Giới thiệu sản 

phẩm Nha Trang Seafoods F17
CTCP Nha Trang Seafood - F17

58B Đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha 

Trang
37121000595 09/04/2015

42 Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

375
Cửa hàng xăng dầu hương lộ 45 - 

Vĩnh Thạnh

Công ty TNHH Đầu tư Hòa 

Bình Nha Trang

10 Quang Trung, Vạn Thắng, 

Nha Trang
37121000596 09/04/2015

Hương lộ 45, Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang

376
Khai thác khoáng sản Đất, Đá 

làm VLXDTT tại Mỏ Hòn Ngang
DNTN Thanh Danh

Đội 3/1, xã Diên Sơn, Diên 

Khánh
37121000597 22/05/2015

Hòn Ngang, xã Diên Sơn, Diên 

Khánh

377
Khu nuôi trồng thủy sản Vạn 

Xuân
Công ty TNHH NTTS Vạn Xuân 37121000600 06/12/2014 Xã Suối Cát, Cam Lâm

378 Khu đô thị mới Phúc Khánh 1 Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc
37121000601 06/06/2014

Vĩnh Trung - Nha Trang (đường 

Cao Bá Quát - Cầu Lùng)

379 Khu đô thị mới Phúc Khánh 2 Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc
37121000602 06/06/2014

Vĩnh Trung - Nha Trang và 

Diên An - Diên Khánh (đường 

Cao Bá Quát - Cầu Lùng)

380
Nhà điều hành sản xuất xí nghiệp 

xây lắp công nghiệp
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa

11 Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh, 

Nha Trang
37121000603 19/6/2014

Lô 1a, KDC Đông Mương, 

Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang

381
Nhà điều hành sản xuất điện lực 

Vĩnh Hải
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa

11 Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh, 

Nha Trang
37121000604 19/6/2014

Lô 1b, KDC Đông Mương, 

Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang

382
Cửa hàng kinh doanh và văn 

phòng làm việc

Công ty CP thương mại dịch vụ 

Đông Thành Hưng

92 đường 2/4, Vạn Thạnh, Nha 

Trang
37121000608 24/6/2014

92 đường 2/4, Vạn Thạnh, Nha 

Trang

383 Câu lạc bộ Thể thao Cam Ranh Công ty CP Đầu tư Thăng Long Lộc An, Cam Lộc, Cam Ranh 37121000609 26/6/2014
TDP Phú Trung, Cam Phú, Cam 

Lâm

384
Mở rộng Bến tàu du lịch Đá 

chồng
CTCP Du lịch Long Phú

Đá chồng, xã Vĩnh Lương, Nha 

Trang
37121000610 23/04/2015

Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, 

Nha Trang

385 Khu Biệt Thự Phức hợp Phúc Sơn CTCP Tập đoàn Phúc Sơn
xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc
37121000611 15/04/2015

Phân khu 2 và 3, Khu trung tâm 

đô thị thương mại - tài chính - 

du lịch Nha Trang (sân bay NT 

cũ)

386 KDL Sinh Thái Thác Tà Gụ
CTCP Yasaka - Sài Gòn - Nha 

Trang
18 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang 37121000616 12/05/2015

Thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, 

huyện Khánh Sơn

387 Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới
Công ty TNHH Thực phẩm và 

Đầu tư Fococev

21 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, 

Q.1, HCM
37121000617 18/05/2015

5-7 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, 

Nha Trang

388 Cửa hàng Xăng dầu Cúc Tùng Công ty TNHH Cúc Tùng
Tổ 1, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang
37121000620 13/05/2015

Thôn Viĩnh Phú, xã Suối Tân, 

Cam Lâm

389 Nhà máy chế biến bột Silica
Tổng công ty Vật liệu Xây dựng 

số 1 - TNHH Một thành viên

Tầng 15, Toà nhà Sailing Tower, 

111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, 

HCM

37121000621 20/05/2015
Thôn Thuỷ Triều, xã Cam Hải 

Đông, Câm Lâm

390 Sao Mai Anh Resort Công ty TNHH Sao Mai Anh
72 đường 23/10, Phương Sơn, 

Nha Trang
37121000623 26/05/2015

Khu vực Hồ Tiên, phía Đông 

đường Phạm Văn Đồng thuộc P. 

Vĩnh Hoà, Nha Trang 

391
Làng biệt thự cao cấp Hải Sơn 

Cảnh Viên
CTCP P&P

7B Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha 

Trang
37121000624 26/05/2015

phía Tây mương Đường Đệ, 

phường Vĩnh Hòa, Nha Trang

392 Trụ sở, Văn phòng, Khách sạn

TCT Xây dựng công trình Hàng 

Không ACC - TNHH Một thành 

viên

CTCP Thái Hoà Thịnh

37121000625 26/05/2015
hẻm 86 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang

393
Khu dịch vụ Du Lịch sinh thái Lữ 

Quán Thiên Phước

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch 

sinh thái Thiên Phước

Tổ 14 Đường Đệ, Vĩnh Hoà, Nha 

Trang
37121000627 27/05/2015

phía Đông đường Phạm Văn 

Đồng thuộc P. Vĩnh Hoà, Nha 

Trang

394

Chỉnh trang Đô thị khu vực Núi 

Chụt và Vùng phụ cận (The 

Forest Hill Hotel & Villas)

CTCT Đầu tư Gia Tuệ

Toà nhà 07 tầng (Gia Tue 

House), tổ Giao Quang, P. Đại 

Mỗ, Q. Nam Từ Liên, Hà Nội

37121000628 26/05/2015

Núi Chụt và vùng phụ cận 

Phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh 

Trường, Nha Trang

395
KDL và Biệt thự Thung Lũng 

Hoa Vàng

Công ty TNHH Thời trang Tinh 

Hoa Việt

103 Lý Nam Đế, P. Phước Long, 

Nha Trang
37121000629 29/05/2015

Thôn Phước Lộc, xã Phước 

Đồng, Nha Trang



396

Chinh trang đô thị, cải tạo môi 

trường.

Điều chỉnh: Chỉnh trang đô thị, 

Cải tạo Môi trường.

CTCP Đầu tư Phạm Trần

CTCP Him Lam 37121000630
29/5/2015

25/6/2015

Cồn Nhất Trí, Vĩnh Phước, Nha 

Trang

397
Cửa hàng Xăng dầu Cam Thành 

Bắc

Công ty TNHH Thương mại 

Hưng Thịnh Nha Trang

10 Quang Trung, Vạn Thắng, 

Nha Trang
37121000633 03/06/2015

Thôn Tân Sinh Đông, Cam 

Thành Bắc, Cam Lâm

398 Khách sạn Rosaka Công ty CP Đầu tư Rosaka NT
107A Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang
37121000662 27/05/2015

107A Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang

399
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Thăng Long
Công ty TNHH 79

92B Lê Hồng Phong, Phước Hải, 

Nha Trang
37121000700 29/9/2014 Đèo Rù Rì, Vĩnh Hò, Nha Trang

400 Trạm trộn bê tông thương phẩm Công ty TNHH Thanh Yến 20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang 37121000701 08/05/2014

C1, C2, C3, C11, C12 và C13 

Cụm công nghiệp Đắc Lộc, 

Vĩnh Phương, Nha Trang

401

Tổ hợp KS Du lịch - Nghỉ dưỡng - 

 Bán và cho thuê Trimet Nha 

Trang (Bay View Park)

Công ty Cổ phần Trimet Nha 

Trang

16c Pasteur, Xương Huân, Nha 

Trang
37121000703 30/6/2014

Khu 1, Khu đô thị Vĩnh Hòa, 

Nha Trang

402 Khách sạn Trần Viễn Đông Công ty TNHH Trần Viễn Đông
01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, 

Nha Trang
37121000709 07/08/2014

01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, 

Nha Trang

403
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nha 

Trang

Công ty CP Bệnh viện mắt Sài 

Gòn - Nha Trang

9-24 KDC Cầu Dứa, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang
37121000739 30/6/2014

Lô 10 - KDC Vĩnh Điềm Trung - 

 Nha Trang

404

Nhà Máy Chiết Nạp Gas Diên 

Phú Và Thành Lập Chi Nhánh 

Công Ty TNHH Cội Nguồn Nha 

Trang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Khí 

Hoá Lỏng Cội Nguồn Nha Trang
37122000168 23/10/2009 Khu Công nghiệp Diên Phú

405 Khu Du Lịch Manna Công ty TNHH Bờ Biển Vàng 7 Yết Kiêu, Nha Trang 37122000198
27/07/2010 

14/12/2011

Lô 10Da - Khu du lịch Bán Đảo 

Cam Ranh, huyện Cam Lâm

406 Khu Du Lịch Đảo San Hô
Công Ty TNHH Khu Du Lịch 

Đảo San Hô
thôn Tây, xã Ninh Vân, Ninh Hòa 37122000202

23/7/2010 

31/12/2011

thôn Tây, xã Ninh Vân, Ninh 

Hòa

407 Công Viên Phù Đổng

Công Ty TNHH MTV Du Lịch 

Khánh Hòa

Sửa đổi:

Công ty TNHH Invest Park Nha 

Trang

Công viên Phù Đổng, Nha Trang 371022000320

1/3/2012

20/3/2014

17/4/2015

Công viên Phù Đổng, Nha Trang

408 Quảng trường biển xanh Công ty TNHH Bờ biển vàng
07 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, 

tp. Nha Trang
37122000325 06/01/2012

Lô X9a, Khu 3, Khu du lịch Bắc 

bán đảo Cam Ranh, huyện Cam 

Lâm

409 Nhà máy muối dưa leo xuất khẩu Công ty TNHH HAN-OOL VN 
Số 167 Hoàng Văn Thụ, 

p.Phương Sài,TP Nha Trang
37122000365 28/8/2012

thửa đất số 920 – Tờ bản đồ số 

14 -  xã Diên Sơn – huyện Diên 

Khánh

410

Chi nhánh Cty TNHH Khí hóa 

lỏng Cội Nguồn (Việt Nam) tại 

Cam Ranh

Cty TNHH Khí hóa lỏng Cội 

Nguồn (Việt Nam) 

Số 05 dường Phan Xcis Long, 

p2, q.Phú Nhuận, TP HCM
37122000418 02/01/2013

Cảng Ba Ngòi, p.Cam Linh,TP 

Cam Ranh

411 Khu Du Lịch Bãi Rồng
Công Ty TNHH Vịnh Thiên 

Đường (Israel)

22 Hát Giang, Phước Hòa, Nha 

Trang
37122000419 02/05/2013

Khu 1: Lô số D7a2, TT4 - KDL 

Bắc Bán Đảo CR Khu 2: Một 

phần khu X6 

412 Dự án khu du lịch Bãi Rồng
Công ty TNHH Khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường

22 đường Hát Giang, p.Phước 

Hòa, tp Nha Trang
37122000419

5/2/2013 

31/5/2013

Khu 1: Lô số D7a2, TT4,X6 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh

413
ALMA - LongBeach Resort 

Project

Công Ty TNHH Khu Du Lịch 

Vịnh Thiên Đường

22 Hát Giang, Phước Hòa, Nha 

Trang
37122000419

05/02/2013

31/05/2013

29/11/2013

27/01/2015

Khu 1: Lô số D7a2, TT4, X6, 

KDL Bắc Bán Đảo CR 

414

Cải tạo nâng cấp và mở rộng khai 

thác không gian ngầm Sailing 

Club

1. Công ty TNHH ECO, GPĐT 

06/GP-BT ngày 26/03/2001, 

UBND tỉnh Bình Thuận

2. CTCP Hòn Tằm biển Nha 

Trang, GCNDKKD: 3703000234

Phía Đông 72-74 đường Trần 

Phú, Nha Trang.
371022000025

30/09/2003

01/10/2007

07/01/2013

17/04/2015

Phía Đông 72-74 đường Trần 

Phú, Lộc Thọ, Nha Trang

415

Công ty liên doanh TNHH trồng 

và chế biến cây nguyên liệu giáy 

xuất khẩu Cát Phú

Công ty liên doanh TNHH trồng 

và chế biến cây nguyên liệu giáy 

xuất khẩu Cát Phú

thôn Phước Trung 1, xã Phước 

Đồng, thành phố Nha Trang
371022000265

07/11/2001  

13/07/2011  

12/10/2011

13/05/2015

thôn Phước Trung 1, xã Phước 

Đồng, thành phố Nha Trang



416 Trung tâm Powerbowl Nha Trang
Công ty TNHH powerbowl Nha 

Trang

Tầng 3, Trung tâm thương mại 

Hoàn Cầu, số 20 Đường Trần 

Phú, Nha Trang

371022000268
19/09/2011   

07/12/2011

Tầng 3, Trung tâm thương mại 

Hoàn Cầu, số 20 Đường Trần 

Phú, thành phố Nha Trang

417
Khu resort sinh thái Secret 

Garden
Công ty TNHH Secret Garden

thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang
371022000338 30/3/2012

thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang

418
Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt 

Nam phát minh B2

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Nam phát minh B2

316/2C Đường Dã Tượng, thành 

phố Nha Trang
371023000251

25/05/2011    

26/08/2011

316/2C Đường Dã Tượng, thành 

phố Nha Trang

419 Tư Vấn kĩ thuật
Công ty TNHH 1 thành viên tư 

vấn kĩ thuật Audex
371043000017 17/08/2007 82 Vân Đồn

420
Dự án chế biến và bảo quản các 

sản phẩm từ thuỷ sản

Công ty TNHH Thực Phẩm Mãi 

Tín

17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường 

Cam Linh, thị xã Cam Ranh
371043000220

10/12/2010

19/09/2011

13/08/2013

03/07/2014

30/01/2015

17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường 

Cam Linh, thị xã Cam Ranh

421 Sản xuất quần áo lót các loại
Công ty TNHH Desiper Việt 

Nam

đường Tô Hiệu, phường Vĩnh 

Trường, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

371043000321

16/03/2012

15/9/2014

16/6/2015

đường Tô Hiệu, phường Vĩnh 

Trường, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

422
Công ty TNHH PEGAS MIRS 

Việt Nam

PEGAS MIRS for Tourism 

Project Mângement

19 Mohame Abdalla Draz, Ard El 

Golf, Nasr City, Cairo, Ai Cập.
371043000519 13/01/2015

Tầng 2, Toà nhà A4, Lô D13C, 

Khu 4, KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh

423
Khu Nghỉ Mát Hoàng Gia (The 

King Resort)

Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng 

Vịnh Cam Ranh

Biệt thự C6, Khu đô thị An Viên, 

Vĩnh Trường, Nha Trang
371043000588 06/02/2015

Lô D1, X1 Khu du lịch bán đảo 

Cam Ranh; Núi Hòn Trọc, xã 

Cam Hải Đông

424
Trường mầm non Quốc tế 

KIDCASTLE

Công ty TNHH Trường mầm 

non Quốc tế KIDCASTLE 

DL 19,20 lô E3, E4 đường 1G An 

Viên, Nha Trang
371043000616 19/06/2015

DL 19,20 lô E3, E4 đường 1G 

An Viên, Nha Trang

425 Trường mầm non Hoa Biển Công ty TNHH Hoa Biển
09 đường Trần Văn Ơn, Nha 

Trang
37121000635 17/06/2015

lô CC-02 Khu dân cư Cồn Tân 

Lập, phường Xương Huân, Nha 

Trang

426 Công ty TNHH Sodex Toseco Công ty TNHH Sodex Toseco
07 Trường Sơn, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang
371043000165

15/10/2009

5/7/2010

14/10/2010

15/6/2015

07 Trường Sơn, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang

427

Trung tâm trưng bày mua bán các 

dòng xe cao cấp nhập khẩu 

nguyên chiếc và máy móc, thiết bị 

hoạt động trên biển

Công ty CP Thủy Bộ Nha Trang
Số LKX16, đường 2F, Khu biệt 

thự An Viên, Nha Trang
37121000656 30/06/2015

Khu dân cư Hòn Rớ I, xã Phước 

Đồng, Nha Trang

428
Khu du lịch- dịch vụ nghỉ dưỡng 

cao cấp

Công Ty TNHH Hoàn Cầu Nha 

Trang

Thôn Phước Hạ- xã Phước Đồng, 

Nha Trang
37121000649 30/06/2015

Lô D30 và D31 khu 3 thuộc 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh, huyện Cam Lâm

429
Chi nhánh Công ty TNHH 

EMIVEST Việt Nam

Công ty TNHH EMIVEST  Việt 

Nam

28 đường Điện Biên Phủ, 

phường Vĩnh Hoà, Nha Trang
37112000667 30/06/2015

430
Nâng cấp, cải tạo sân vận động 

Cam Ranh

Công ty TNHH Thanh Niên 

Cam Ranh

Tổ dân phố Thuận Phát, phường 

Cam Thuận, Cam Ranh 
37121000631 30/06/2015

sân vận động thành phố Cam 

Ranh thuộc khóm 5, phường 

Cam Lợi, Cam Ranh

431
Khu du lịch sinh thái thể thao 

Waterland

Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Du lịch White Water Việt Nam

124 Nguyễn Hữu Huân, phường 

Tân Lập, Nha Trang
37121000648 29/06/2015

Thôn Suối lau 2, xã Suối Cát, 

huyện Cam Lâm.

432
Dự án Dịch vụ Xây dựng và phân 

phối Hansung Vina
Công ty TNHH HanSung Vina

Tầng 4, tòa nhà Chánh Bổn, số 2 

Lê Thành Phương, tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

371043000644 24/06/2015

Tầng 4, tòa nhà Chánh Bổn, số 

2 Lê Thành Phương, tp Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

433 Nhà máy nước khoáng đóng chai
Công ty CP Du lịch- khoáng 

nóng Nha Trang Seafoods- F17

Tổ 19, Xuân Ngọc, xã Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha Trang
37121000642 23/06/2015

Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm

434 Đầu tư bảo vệ và Phát triển rừng Công ty TNHH Vạn Hưng
10/1 Hương Giang, phường 

Phước Hòa, thành phố Nha Trang
37121000566 05/01/2015

xã Vạn Bình, xã Vạn Khánh, 

huyện Vạn Ninh.

435
Khu nghỉ dưỡng OCEAN 

VILLAGE

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

và xuất nhập khẩu Cảnh viên 

Constrexim

tầng 1, Nhà CT4-5, Khu đô thị 

mới Yên Hòa, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà 

Nội.

2642 23/09/2015
thôn Cù Hin, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm

436 Trại chăn nuôi Heo Seven Farm Công ty TNHH Seven Farm
thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã 

Ninh Hòa
2734 30/92015

thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã 

Ninh Hòa



437 Khu biệt thự Cam Hải Đông Công ty CP Đất mới
16C Pasteur, phường Xương 

Huân, tp Nha Trang
2877 14/10/2015

xã Cam Hải Đông, xã Cam 

Hòa, huyện Cam Lâm.

438
Nhà xưởng sản xuất gia công 

cơ khí
Công ty TNHH Hưng Bảo

142 thôn Thủy Tú, xã Vĩnh 

Thái, tp Nha Trang
2946 19/10/2015

lô A5 Cụm công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh

439
Làng Hòa bình sáng tạo Nha 

Trang

Công ty CP Làng Hòa Bình 

và Sáng tạo Nha Trang

5C Lý Tự Trọng, phường Lộc 

Thọ, tp Nha Trang
2941 19/10/2015

xã Phước Đồng tp Nha Trang; 

xã Cam Hải Đông, xã Cam 

Hòa huyện Cam Lâm.

440
Trung tâm thương mại Lotte 

Nha Trang

Công ty TNHH Trung tâm 

thương mại Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Tân Hưng, quận 7, tp Hồ Chí 

Minh

2967 21/10/2015
số 58 đường 23/10, phường 

Phương Sơn, Nha Trang

441
Khách sạn cao cấp và Khu nhà 

ở liên kế Đức Bình
Công ty CP XNK Đức Bình

161 Lý Thường Kiệt, phường 

5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

2986 22/10/2015
86C Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, tp Nha Trang.

442
Nhà máy sản xuất thực phẩm 

chức năng Nam Việt

Công ty CP Công nghệ sinh 

phẩm Nam Việt

373 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Long, tp Nha Trang.
3096 30/10/2015

thửa 516,518 bản đồ số 6, xã 

Vĩnh Phương, tp Nha Trang.

443 Cửa hàng xăng dầu số 34 Công ty Xăng dầu Phú Khánh

10B Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Tân Lập, tp Nha 

Trang.

3095 30/10/2015

quốc lộ 1 A thị trấn Diên 

Khánh, thôn Trung Nam, xã 

Diên Toàn, huyện Diên Khánh

444

Nhà Hàng Đập nước Công ty TNHH Hoàng Lan 100 đường 23/10, phường 

Ngọc Hiệp, thành phố Nha 

Trang

3472 01/12/2015 53B đường 23/10, xã Vĩnh 

Hiệp, thành phố Nha Trang.

445

Trường THPT Nguyễn Thiện 

Thuật

Trường THPT Dân lập 

Nguyễn Thiện Thuật

75C Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Nha Trang

3845 29/12/2015 75C Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Nha Trang

446 Khu nhà ở thấp tầng TT23
Công ty TNHH Xử lý nước thải 

Bãi Dài

168-170-172 Thống nhất, tp Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
3076148043

12/8/2015

03/9/2015

lô đất TT23- Khu trung tâm đô 

thị Thương mại- Tài chính- Dịch 

vụ- Du lịch của tp Nha Trang

447
Khu trung tâm thương mại và nhà 

ở cao tầng Tân Tân

Công ty TNHH Xử lý nước thải 

Bãi Dài

168-170-172 Thống nhất, tp Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
8856220044

12/8/2015

03/9/2015

18/9/2015

tại 168-170-172 Thống nhất, tp 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

448 Khu du lịch Green Hotel & Resort
Công ty TNHH Xử lý nước thải 

Bãi Dài

168-170-172 Thống nhất, tp Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
2062303885

12/8/2015

03/9/2015

Lô D12b- Khu 4 thuộc Khu du 

lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã 

Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm

449
Kinh doanh lữ hành Pegas Misr 

Việt Nam

Công ty TNHH Pegas Misr Việt 

Nam

Công ty TNHH Lữ hành quốc tế 

Pegas Việt Nam

Tầng 2, Tòa nhà A4, lô D13C, 

Khu 4, Khu hu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm

3273634342 12/08/2015
LKB 03 Khu An Viên, phường 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang

450

Khu nghỉ dưỡng 5 Sao Vinpearl 

Premium Nha Trang Bay

(đổi tên Vinpearl Nha Trang 

Bay Resort & Villas)

Công ty Cổ phần Vinpearl
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
5340725316

14/8/2015

21/8/2015

24/2/2017

Khu vực Vũng Me thuộc đảo 

Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 

Tp. Nha Trang 

451 Bến tàu du lịch sông cái
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Việt An

90 đường số 20, khu phố 2, 

phường Bình An, quận 2, Tp Hồ 

Chí Minh

6633575251 18/08/2015

Tại bờ kè phía bắc giáp chân 

cầu Xóm Bóng thuộc phường 

Vĩnh Thọ, TP Nha Trang

452 Khu du lịch sinh thái Làng Tre
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Việt An

90 đường số 20, khu phố 2, 

phường Bình An, quận 2, Tp Hồ 

Chí Minh

3702320370 18/08/2015
Thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, 

TP Nha Trang.

453 Cửa hàng xăng dầu Nha Trang
Công ty TNHH Xăng dầu Hưng 

Thịnh Nha Trang

08 Quang Trung, phường Vạn 

Thắng, tp Nha Trang
8244253345 21/08/2015

tại tuyến đường Nha Trang- Cầu 

Lùng, xã Vĩnh Thái, tp Nha 

Trang

454

Khu nghĩ dưỡng Bamboo Blue

(đổi tên LESMAN TREE 

RESORT & SPA)

Công ty Cổ phần quốc tế C&T

điều chỉnh thành Công ty Cổ 

phần quốc tế C&T Nha Trang 

Tổ 8, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh 

Thạnh, TP Nha Trang
8515344614

25/8/2015

23/9/2015

thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, 

tp Nha Trang



455

Khu Thương mại dịch vụ và du 

lịch sinh thái Lạc Hồng

(đổi tên thành Khu thương mại và 

dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải 

Hương - Lavender Resort)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc 

Hồng chuyển thành Công ty Cổ 

phần Du lịch Oải Hương

11 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, 

Nha Trang
2000726444

27/8/2015

04/9/2015

7/9/2016

tại lô TT2a, TT2b, TT2c, TT2d 

và X3a Khu 1- Khu du lịch Bắc 

bán đảo Cam Ranh.

456

Khu du lịch Vinpearl Bãi Dài

(đổi tên thành Vinpearl Long 

Beach Villas)

Công ty Cổ phần Vinpearl
Đảo Hòn Tre, P Vĩnh Nguyên, 

TP Nha Trang, KH
4436268483

28/8/2015 

(20/5/2016)

24/02/2017

Lô D6b2 và D7a1 thuộc Khu 2_ 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh.

457

Khu du lịch sinh thái Suối Đổ kết 

hợp trồng rừng và bảo vệ rừng 

phòng hộ

Công ty TNHH MTV Suối Đổ
tổ 9 Phước Trạch, xã Diên Toàn, 

huyện Diên Khánh
777080053 28/08/2015

xã Diên Toàn, huyện Diên 

Khánh

458
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 

Duyên Hà
Công ty TNHH Duyên Hà

số 4/41 phố Tương mai, quận 

Hoàng Mai, tp Hà Nội
8383210277

4/9/2015

15/10/2015

lô D9b, Khu 3 thuộc Khu du lịch 

Bắc bán đảo Cam Ranh

459
Kinh doanh dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống
Ông Phy Hoa Trinh Chi

56 Phạm văn Chí, phường 1, Q.6, 

thành phố Hồ Chí Minh
5420778675

04-09-2015

18/11/2015 (cấp 

lại)

02 Phạm Văn Đồng, tp Nha 

Trang.

460

Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất 

kết cấu thép tiền chế phục vụ thi 

công cầu đường và xây dựng dân 

dụng.

Công ty TNHH Tân Hoàng Long
08 Dã Tượng, phường Phước 

Long, tp Nha Trang
6520017406 07/09/2015

lô A7 Cụm Công nghiệp Đắc 

Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố 

Nha Trang.

461 Khu Du lịch Hòn Một
Công ty cổ phần Du lịch Hòn 

Một

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
2036101052 11/09/2015

phường Vĩnh Nguyên, thành 

phố Nha Trang.

462

Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác, chế biến đất, đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường

Công ty TNHH Lực Kỹ

Lô B2-26-27 đường số 3, Khu 

công nghiệp Tân Đông Hiệp B, 

phường Tân Đông, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

4348570272 11/09/2015
Núi Hòn Ông, xã Cam Phước 

Đông, thành phố Cam Ranh

463
Dự án khu đô thị ven vịnh Cam 

Ranh

Công ty TNHH Đầu tư Cam 

Ranh
16 Mạc Đỉnh Chi, tp Nha Trang 7326008811 15/09/2015

3 Khu

Khu 1: Khu vực nghiên cứu quy 

hoạch thuộc xã Cam Thịnh 

Đông và xã Cam Lập, nằm ven 

theo Vịnh Cam Ranh, 

Khu 2: Khu vực nghiên cứu quy 

hoạch nằm ven theo Vịnh Cam 

Ranh, 

Khu 3: Khu vực nghiên cứu lập 

quy hoạch nằm ven theo vịnh 

Cam Ranh và đầm Thủy Triều đ.

464
Trung tâm bến du thuyền Hoàng 

Gia

Công ty cp khách sạn Bến du 

thuyền
25B Đặng Tất, tp Nha Trang 5382427817 15/09/2015

Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường 

Vĩnh Hòa, Khu bãi dương, 

phường Vĩnh Phước.

465 Trạm nghiền xi măng Công Thanh

Công ty cổ phần xi măng Công 

Thanh

điều chỉnh thành Công ty cổ 

phần xi măng Công Thanh 

Khánh Hòa

thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh 

Đông, TP Cam Ranh
8386104634

18-09-2015

23/10/2015

xã Cam Thịnh Đông, tp Cam 

Ranh.

466 Khu du lịch Hải Đảo Công ty cp Du lịch Hải Đảo 304 đường 2/4, tp Nha Trang 3316035335 18/09/2015
phường Vĩnh Phước và phường 

Ngọc Hiệp, tp Nha Trang

467
Khu nghỉ mát Cảnh Biển- Cam 

Ranh

Công ty cp Đầu tư Sao Phương 

Nam

lô D4c- Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm

4227344245 22/09/2015

lô D4c- Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm

468 Khách sạn Paris Nha Trang Hotel
Công ty TNHH Paris Nha Trang 

Hotel

96B1/6 và 96B/1/7 Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang.

2030648503 25/09/2015

96B1/6 và 96B/1/7 Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang.

469 Khách sạn Queen Ann Nha Trang
Công ty TNHH Queen Ann Nha 

Trang
100 Trần Phú, tp Nha Trang. 7344453717

25/09/2015

16/01/2017
100 Trần Phú, tp Nha Trang.

470
Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển 

Đông

Công ty TNHH MTV Biển Đông 

Bãi Dài

lô D3- Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm

536874313
29-09-2015

15/12/2015

lô D3- Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm



471 Trường Mầm non Họa Mi Công ty TNHH Vinh Hà NT
42 Lê Quý Đôn, phường Tân 

Lập, tp Nha Trang
6056714041 07/10/2015

Cơ sở 1: KĐT mới Phước Long, 

phường Phước Long, tp Nha 

Trang.

Cơ sở 2: KĐT VCN, phường 

Phước Hải, tp Nha Trang.

472 Khách sạn Mỹ Đức Công ty Cổ phần đầu tư Mỹ Đức
98B/13 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, tp Nha Trang
2705772817 20/10/2015

98B/13 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, tp Nha Trang

473
Khách sạn An 

Sơn
 Công ty CP Khách sạn An Sơn

96/12-96/4 Trần Phú, p.Lộc Thọ, 

Nha Trang
5873100254 20/10/2015

96/12-96/4 hẻm 96B Trần Phú, 

p.Lộc Thọ, Nha Trang

474

Khách sạn và căn hộ Sweet 

Homes Plaza

đổi tên thành OCEAN GATE 

hotel & Residence

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Vân Phong 

& Công ty CP ĐT và PT Du lịch 

Khánh Hòa

Số 08 Hoàng Hoa Thám, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang
2756763424

21/10/2015 

(07/4/2016)

12/10/2016

số 08 Hoàng Hoa Thám, phường 

Vạn Thạnh, TP Nha Trang

475
Khách sạn 

Lan Anh
Công ty TNHH Lan Anh 

29 Phan Chu 

Trinh, phường Vạn Thạnh, thành 

phố Nha Trang

1133554105 21/10/2015

số 29 Phan Chu Trinh, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha 

Trang

476
Trung tâm thương mại tổng hợp 

Lotte Nha Trang

Công ty TNHH Trung tâm 

thương mại Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

1622583258 22/10/2015

số 58 đường 23/10, phường 

Phương Sơn, thành phố Nha 

Trang

477
Dự án Làng Hòa Bình và Sáng 

tạo Nha Trang

Công ty CP Làng Hòa Bình và 

Sáng tạo Nha Trang

5C Lý Tự Trọng, p.Lộc Thọ, Nha 

Trang 
4671887025 23/10/2015

xã Phước Đồng, Nha Trang và 

xã Cam Hải Đông, Cam Hòa, 

Cam Lâm

478
Dự án Khu nghỉ 

dưỡng Ocean Village

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Xuất nhập khẩu Cảnh 

Viên Constrexim

Tầng 1, Nhà CT4-5, Khu đô thị 

mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1316827777 23/10/2015
Thôn Cù Hin, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm

479
Dự án Rivỉera Residences & 

Resort

Công ty TNHH Du lịch Trọng 

Điểm Cam Ranh

(đổi tên thành Công ty TNHH 

Cam Ranh Riviera Resoart)

Lô D4b KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, Cam 

Lâm

1118431116
29/10/2015

03/03/2016

Lô D4b KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, Cam 

Lâm

480
Dự án Trung tâm Bến du thuyền 

Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Khách sạn Bến 

Du Thuyền 

Biệt thự số 21, Khu Biệt thự 86B 

Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang

1027526763
29/10/2015

22/6/2016

Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường 

Vĩnh Hòa, Nha Trang

481
Dự án Cải tạo Bãi tắm và Công 

viên Bãi Dương

Công ty TNHH 

Parkroyal

Biệt thự số 21, Khu Biệt Thự 

86B Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang

3003314830 29/10/2015

Khu Bãi Dương, phường Vĩnh 

Phước, phường Vĩnh Hòa, thành 

phố Nha Trang

482
Dự án Khu biệt thự Cam Hải 

Đông
Công ty Cổ phần Đất Mới 

16C Pasteur, phường Xương 

Huân, thành phố Nha Trang
2415814350 29/10/2015

Xã Cam Hải Đông, xã Cam Hòa, 

huyện Cam Lâm

483
Dự án Khách sạn cao cấp và Khu 

nhà ở liên kế Đức Bình

Công ty CP Xuất nhập khẩu Đức 

Bình

20 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, 

q1, Hồ Chí Minh
5458610617 29/10/2015

86C Trần Phú, p.Lộc Thọ, Nha 

Trang

484

Dự án Khu biệt thự và Du lịch 

sinh thái Đất Lành Khu A 

tên mới: Khu đô thị đồi Đất Lành

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Khánh Hòa

349/15 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Long, thành phố Nha 

Trang

6608602228 09/11/2015
xã Vĩnh Thái, thành phố Nha 

Trang

485

Dự án Khu biệt thự và Du lịch 

sinh thái Đất Lành Khu B

tên mới: Sinh thái tâm linh Cửu 

Long Sơn Tự

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Khánh Hòa

349/15 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Long, thành phố Nha 

Trang

4365472803 09/11/2015

xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Trung, xã 

Phước Đồng thuộc thành phố 

Nha Trang; xã Diên An, xã Diên 

Toàn, xã Suối Hiệp thuộc huyện 

Diên Khánh và xã Suối Cát 

thuộc huyện Cam Lâm

486
Dự án KDL cao cấp Phát Đạt 

Resort
Công ty CP Đầu tư Phát Đạt

238 Phạm Văn Đồng, TDP 

Thuận Phát, p.Cam Thuận, Cam 

Ranh

7756886747 13/11/2015

Lô D14a, D14b KDL Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, Cam Lâm

487 Dự án đầu tư Khách sạn Poseidon 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Khách sạn 

Lộc Phát

89B Bạch Đằng, phường Tân 

Lập, thành phố Nha Trang
8443001578 17/11/2015

số 30 Trần Quang Khải, phường 

Lộc Thọ, thành phố Nha Trang



488 Dự án Khách sạn Hải Yến Bird Công ty TNHH Hải Yến Bird
01H Quân Trấn, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang
8684411860

02/12/2015

13/3/2017

01H và số 3H/1+2H1+1HC  

Quân Trấn, phường Lộc Thọ, 

Nha Trang

489
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 

khoáng nóng cao cấp Nha Trang

Công ty Cổ phần Du lịch 

Khoáng nóng Nha Trang 

Seafood F17

Tổ 19 thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha Trang
5662733354 15/12/2015

Tổ 19 thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha Trang

490
Dự án Khu biệt thự và sân golf 

Vinpearl
Công ty CP Vinpearl

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
3188453701

16/12/2015

25/12/2015

Khu vực Vũng Me thuộc đảo 

Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 

Tp. Nha Trang 

491
Dự án Trung tâm thương mại 

Maximark 60 Thái Nguyên

Công ty CP Kỹ thuật cầu đường 

An Phong

02 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang
8307036640 22/12/2015 60 Thái Nguyên, Nha Trang

492

Dự án Fusion Maia Nha Trang 

Resort

(đổi tên thành Fusion Resort Nha 

Trang)

Công ty TNHH Tài Thành Công
Lô D10b thuộc KDL Bắc bán 

đảo Cam Ranh, Cam Lâm
1622305870

22/12/2015 

02/6/2016

31/8/2016

Lô D10b thuộc KDL Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, Cam Lâm

493

Dự án Khách sạn Nha Trang 

Plaza 

(đổi tên thành Khách sạn Best 

Western Premier Havana Nha 

Trang)

Công ty Cổ phần Hải vân Nam 

số 132 Hàm Nghi, phường Bến 

Thành, Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

2330858807
31/12/2015

24/02/2016

Khu đất số 38 Trần Phú, phường 

Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

494
Dự án Công viên 

Bến du thuyền Quốc tế

Công ty TNHH Ana Marina Nha 

Trang

Đường Nguyễn Cơ Thạch, 

phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang
4574078082

06/01/2016

8/9/2016

Đường Nguyễn Cơ Thạch, 

phường Vĩnh Hòa, TP Nha 

Trang

495 Champarama Resort & Spa
Công ty CP Khu du lịch 

Champarama

Biệt thự số 21, Khu Biệt thự 86B 

Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang

5488314111 06/01/2016
Khu đất liền ven biển Bãi Tiên, 

phường Vĩnh Hòa, Nha Trang

496 Resort Vịnh Kim Cương
Công ty TNHH Hoàn Cầu 

Resort Vịnh Kim Cương

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn 

Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha 

Trang

7555716706
07/01/2016

7/12/2016

Thôn Phước Hạ, xã Phước 

Đồng, Nha Trang

497
Trường THPT Dân lập Nguyễn 

Thiện Thuật

Trường THPT Dân lập Nguyễn 

Thiện Thuật

75C Nguyễn Thị Minh Khai, Nha 

Trang
1218225177 08/01/2016

75C Nguyễn Thị Minh Khai, 

Nha Trang

498 Vinpearl Empire Condotel Công ty CP Vinpearl
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
8037535756

15/01/2016

04/3/2016

29/9/2016

44-46 Lê Thánh Tôn, phường 

Lộc Thọ, Nha Trang

499 Chung cư xã hội P.H Nha Trang
Công ty CP Thương mại Đầu Tư  

 PH Nha Trang

11 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh 

Trường, Nha Trang
5588662212

15/01/2016 

(15/6/2016)

11 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh 

Trường, Nha Trang

500
Câu lạc bộ du thuyền và khu nghỉ 

dưỡng Cam Ranh

Công ty TNHH Câu lạc bộ du 

thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh 

các lô: T13K, T13I, X23N, 

X22L, X23I, X23K, D42, D43, 

D48, MN1,MN2 Khu 7, KDL 

Bắc bán đảo Cam Ranh, phường 

Cam Nghĩa, Cam Ranh

7401333428

20/01/2016 

(17/5/2016)

24/6/2016

Các lô T13K, T13I, D42, D48, 

D43, X23H, X23I, X23K, X23L, 

X23N và MN1, MN2, MN3, đất 

giao thông, sân bãi -Khu 7, KDL 

Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam 

Hải Đông, Cam Ranh, KH

501

Cao ốc văn phòng khách sạn Cat 

Tiger

(đổi tên thành Cao ốc Phương 

Nghi)

Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển Cat Tiger Việt Nam

12 Lê Thánh Tôn, phường Phước 

Tiến, Nha Trang
1264836375

21/01/2016 

(26/4/2016)

27/9/2016

12 Lê Thánh Tôn, phường 

Phước Tiến, Nha Trang

502 Điểm dừng chân Hòn Giao Công ty TNHH An Khê
10/25 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Tân Lập, Nha Trang
5652605266 25/01/2016 xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh

503 Khu du lịch Đầm Thủy triều
Công ty Cổ phần Bất động sản 

Vịnh Cam Ranh

12B Hùng Vương, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang
7518742186 29/01/2016

Khu 5, KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, Cam Lâm

504
Dự án Nhà máy điện mặt trời hòa 

lưới 10MWP

Công ty CP điện mặt trời Tuấn 

Ân

90B Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang
4722803875 25/01/2016

xã Cam Thịnh Tây, thành phố 

Cam Ranh

505

Dự án Nhà xưởng sản xuất các 

loại cửa bằng kim loại, nhựa 

plastic và kính cường lực

Công ty TNHH Thương mại và 

sản xuất Công Thành

16/1 đường 23/10, phường 

Phương Sơn, Nha Trang
8801210368

03/02/2016 

(16/6/2016)

Lô A8 CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, Nha Trang

506

Đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài 

Gòn - Khánh Hòa công suất 50 

triệu lít/năm

Công ty CP bia Sài Gòn - Khánh 

Hòa

Cụm CN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh
211381160 23/02/2016

CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

Diên Khánh



507
Trung tâm dịch vụ du lịch biển 

Nam Hùng

Công ty CP ĐT Du lịch biển 

Nam Hùng - Cam Ranh

18 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, 

Nha Trang
316776228 22/02/2016

Lô X5b và TT3, Khu 2, KDL 

Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam 

Lâm

508
Khu khách sạn và biệt thự 

Vinpearl Luxury Nha Trang
Công ty Cổ phần Vinpearl

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
2838085110

25/02/2016

24/02/2017

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang

509
Trung tâm thương mại - khách 

sạn dịch vụ (A&B Saigon Tower)

Công ty CP A&B Sài Gòn Nha 

Trang

44 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

Nha Trang
1805457324 01/03/2016

44 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

Nha Trang

510 Kho nhựa đường Cam Ranh
Công ty TNHH Nhựa đường 

Petrolimex

Tầng 19, số 229 Tây Sơn, quận 

Đống Đa, Hà Nội
8300776322

01/03/2016 

(25/4/2016)

Cảng Ba Ngòi, phường Cam 

Linh, Cam Ranh

511

Khu nghỉ dưỡng 5 Sao Vinpearl 

Premium Golf Land

(đổi tên thành Vinpearl Golf 

Land Resort & Villas)

Công ty Cổ phần Vinpearl
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
1241551410

1/3/2016

07/3/2016

24/2/2017

Khu vực Đầm Gìa thuộc Đảo 

Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang

512

Trang traị sản xuất, chế biến và 

bảo quản rau củ quả an toàn áp 

dụng công nghệ cao

Công ty TNHH nông nghiệp 

thương mại bền vững Diệp Châu

thôn Đông, xã Sông Cầu, Huyện 

Khánh Vĩnh, KH
7050420416 11/03/2016

thôn Đông, xã Sông Cầu, Huyện 

Khánh Vĩnh, KH

513
Văn phòng giao dịch thương mại 

Phước Tân

Công ty TNHH hợp tác Huỳnh 

Phước

22 Cao Bá Quát, P Phước Tân, 

TP Nha Trang, KH
3033604745 14/3/2016

22 Cao Bá Quát, P Phước Tân, 

TP Nha Trang, KH

514
Trung tâm MM Mega Market 

Nha Trang

Công ty TNHH MM Mega 

Market (Việt Nam)

Khu B, KĐT mới An Phú - An 

Khánh, P An Phú, Q2, TP HCM
9875780681 16/3/2016

Đường 23/10, thôn Võ Cạnh, xã 

Vĩnh Trung, TP Nha Trang, KH

515 Long Đức vĩnh hằng viên
Công ty TNHH TM-DV-DL Hòn 

Miễu

25 Hồng Lĩnh, P Phước Hòa, TP 

Nha Trang, KH
8828178047 16/3/2016

Thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, 

TP Nha Trang, KH

516
Khoanh nuôi, trồng rừng sản xuất 

T&T

Công ty TNHH Nông Lâm 

nghiệp T&T

số 672 đường 23/10, xã Vĩnh 

Thạnh, TP Nha Trang, KH
6814515042 21/3/2016

tiểu khu 31a (374a cũ), xã Vạn 

Hưng, huyện Vạn Ninh, KH

517 KDL Tropicara Resort Công ty TNHH Vogue Resort

Lô D7b + TT4b KDL Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm, KH

7061722717 25/3/2016

Lô D7b KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, KH

518
Nhà máy sản xuất đá Ganite 

Thiên Thạch

Công ty TNHH XD-TM BĐS 

Minh Nhật Phát

188 Đỗ Pháp Thuận, P An Phú, 

Q2, TP HCM
5637543381 24/3/2016

Xã Diên Lộc, huyện Diên 

Khánh, KH

519 Khách sạn Nha Trang Công ty CP vật tư Khánh Hòa
07 Hoàng Hoa Thám, P Xương 

Huân, TP Nha Trang, KH
8261503187 31/3/2016

07 Hoàng Hoa Thám, P Xương 

Huân, TP Nha Trang, KH

520 Cửa hàng xăng dầu Khánh Vĩnh
Công ty TNHH TM-DV Khánh 

Vĩnh

số 02 tổ 7 Hà Ra, P Vĩnh Phước, 

TP Nha Trang, KH
5744424886 31/3/2016

Đường 2/8 TT Khánh Vĩnh, 

huyện Khánh Vĩnh, KH

521

Xưởng đóng sửa chữa tàu thuyền 

và sản xuất sản phẩm từ vật liêu 

composite

Công ty TNHH Công nghệ vật 

liệu Composite Thành Thắng

384 Phạm Văn Đồng, TDP Lợi 

Thinh, P Cam Lợi, TP Cam 

Ranh, KH

8683713238 27/4/2016
Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh 

Đông, TP Cam Ranh, KH

522

Khu liên hợp DV-TM khách sạn, 

căn hộ du lịch và văn phòng cho 

thuê Luna

Công ty CP du lịch Nhật Minh
16 Pasteur, P Xương Huân, TP 

Nha Trang, KH
2246005008 14/4/2016

Khu đất số 18 đường Trần Hưng 

Đạo, P Lộc Thọ, TP Nha Trang, 

KH

523
Khu du lịch - bãi tắm Cam Phúc 

Nam
Công ty TNHH Thành Mỹ

km2 quốc lộ 1, P Cam Thuận, TP 

Cam Ranh, KH
8011523280 20/5/2016

P Cam Phúc Nam, TP Cam 

Ranh, KH

524
KĐT nghỉ dưỡng The Lotus Cam 

Ranh
Công ty TNHH KN Cam Ranh

Khu Gia đình Hải quân, TDP Mỹ 

Ca, P Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, 

KH

6722608513 20/5/2016

Khu vực bán đảo Cam Ranh, P 

Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh 

KH

525
Trường trung cấp Y Dược Yersin 

Nha Trang

Trường trung cấp Y Dược 

Yersin Nha Trang

75C Nguyễn Thị Minh Khai, TP 

Nha Trang, KH
7676844167 26/5/2016

Khu vực Tây Nam Hòn Nghê, 

xã Vĩnh NGọc, Tp Nha Trang, 

KH

526 Cửa hàng xăng dầu Như Quân 02
Công ty TNHH Thương mại 

Như Quân

thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, 

huyện Vạn Ninh, KH
2363582620 30/5/2016

đường liên xã Ninh An Ninh 

Đông, thông Quang Đông, xã 

Ninh Đông, TX Ninh Hòa, KH

527 Vườn lai tạo giống và cây trồng
Công ty CP du lịch Khoáng 

nóng Nha Trang Seafood F.17

Tổ 19 thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh 

Ngọc, TP Nha Trang, KH
2664528052 30/5/2016

xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, 

KH

528
Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi 

Xanh

Công ty TNHH Đồi xanh Nha 

Trang

117 Nguyễn Xiển, thôn Hòn 

Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha 

Trang, KH

8183615183 02/6/2016

đường Nguyễn Xiển, thôn Hòn 

Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha 

Trang, KH



529 Trồng rừng Thái Bình
Công ty TNHH trồng rừng Thái 

Bình

số 130 đường Dã Tượng, P Vĩnh 

Nguyên, TP Nha Trang, KH
4227834057

02/06/2016

17/01/2017

khu vực núi Sạn, thôn Phước 

Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha 

Trang, KH

530
Nhà máy sản xuất gạch Block xây 

tường không nung

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Kim Môn & Công ty 

CP R.A.P

71 Trần Nguyên Hãn, P Tân Lập, 

TP Nha Trang, KH
4376863550 06/6/2016

Lô đất số 29, 30 - Cụm CN vừa 

và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh, KH

531
KDL sinh thái Prime - Prime 

Resorts and Hotels
Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

Lô D14C - KDL Bắc bán đảo 

Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

6720786168 06/6/2016

Lô D14C - KDL Bắc bán đảo 

Cam Ranh, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa

532
Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh 

Flowers

Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng 

Bãi Dài

Biệt thự C6, đường 1G, KĐT An 

Viên, P Vĩnh Trường, TP Nha 

Trang, KH

0537700167 06/6/2016

Lô D2B, KDL Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, KH

533 Làng DL Bãi Trũ - Đầm Già Công ty Cổ phần Vinpearl
đảo Hòn Tre, P Vĩnh Nguyên, TP 

Nha Trang, KH
4666101148

08/6/2016

24/02/2017

đường Trần Phú và đảo Hòn 

Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP 

Nha Trang

534
Công trình tổng hợp TM-DV và 

chung cư
Công ty TNHH Cao ốc 89

89 Trần Phú, P Vĩnh Nguyên, TP 

Nha Trang, KH
0647564418 07/6/2016

89 Trần Phú, P Vĩnh Nguyên, 

TP Nha Trang, KH

535

Khu kinh doanh dịch vụ và tổ 

chức sự kiện Hòa Đà

(đổi tên thành Khu kinh doanh 

dịch vụ và tổ chức sự kiện Yết 

Kiêu)

Công ty CP đầu tư Yết Kiêu
35 Yết Kiêu, P Vạn Thắng, TP 

Nha Trang, KH
3013458886

20/6/2016

08/3/2017

35 Yết Kiêu, P Vạn Thắng, TP 

Nha Trang, KH

536 Panorama Nha Trang
Công ty CP đầu tư xây dựng 

vịnh Nha Trang

Lô SA đường số 6 KĐT mới Lê 

Hồng Phong II, P Phước Hải, TP 

Nha Trang, KH

7288331858
20/6/2016

07/9/2016

Số 2 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, P Lộc Thọ, TP. Nha 

Trang, KH

537
Khai thác nước khoáng phục vụ 

ngâm tắm

Công ty CP du lịch Khoáng 

nóng Nha Trang Seafood F.17

Tổ 19 thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha Trang
5633413358 28/06/2016

Tại giếng khoang XN1, xã Vĩnh 

Lương, thành phố Nha Trang

538

Khu phức hợp Thương mại - Dịch 

vụ - Y tế - Văn phòng - Khách 

sạn - Nhà ở chung cư Gold Coast

Công ty CP Thanh Yến
Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An
1411504515 28/06/2016

Số 01 đường Trần Hưng Đạo, 

P.Lộc Thọ, Nha Trang

539
Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn 

Kiếm

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

Sơn Lâm - Nha Trang

Số 13 Villa D The Manor, 

Phường Mỹ Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

4032542574
30/06/2016

26/12/2016

25 Phan Chu Trinh, P.Vạn 

Thạnh, Nha Trang

540
Đường lâm sinh, kết hợp phát 

triển du lịch, quốc phòng an ninh

Công ty CP Du lịch xanh Nha 

Trang

44 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Lộc 

Thọ, Nha Trang
502227643 29/06/2016

xã Cam Hải Đông, huyện Cam 

Lâm, Khánh Hòa

541 Khách sạn Virgo Nha Trang Công ty CP Virgo Nha Trang
17 Biệt Thự, P.Lộc Thọ, Nha 

Trang
3714311316 29/06/2016

17 Biệt Thự, P.Lộc Thọ, Nha 

Trang

542
Kinh doanh khách sạn Dessole 

Sea Lion Beach Resort
Công ty TNHH Pegas Việt Nam

Lô 13, Km11, Đại lộ Nguyễn Tất 

Thành, xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, Khánh Hòa

5482220184 30/06/2016

Lô 13, Km11, Đại lộ Nguyễn 

Tất Thành, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

543

Dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân 

tạo, xử lý và khai thông hệ thống 

thoát nước sân chung cư Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch Oanh Quân

80 Cao Văn Bé, P.Vĩnh Phước, 

Nha Trang
4733863021 01/07/2016

Khu chung cư Vĩnh Phước, 

P.Vĩnh Phước, Nha Trang

544 Peakock Marina Complex
Công ty CP Peakock Marina 

Complex

Số 7, lô 5 đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Xương Huân, Nha 

Trang

3010777852 05/07/2016

Phần đất liền và phần mặt nước 

biển phía Đông đường Phạm 

Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, 

Nha Trang

545
Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết 

hợp kinh tế trang trại
Doanh nghiệp Tư nhân Mỹ Hằng

thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
7027646572 12/07/2016

xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa

546
Nhà máy quang điện mặt trời 

60MW

Công ty CP khai thác thủy điện 

Sông Giang

43 Lam Sơn, phường Phước Hòa, 

Nha Trang
6452401381 18/07/2016

xã Cam Thịnh Đông, tp Cam 

Ranh.

547
Trạm chiết nạp khí hóa lỏng 

(LPG)

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Dầu khí Nha Trang

Lô E7 cụm Công nghiệp vừa và 

nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

Nha Trang

8088706804 21/07/2016

Lô E7 cụm Công nghiệp vừa và 

nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

Nha Trang



548
Làng biệt thự sinh thái Giáng 

Hương

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu 

tư Trung Tín

05B Lạc Long Quân, phường 

Phước Tân, Nha Trang
5853567808 14/07/2016

Thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, 

Nha Trang

549 Vinpearl Beachfront Condotel Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Số 07 đường Bằng Lăng 1, Khu 

đô thị sinh thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội

5824022358 27/07/2016
78-80 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang

550 Khách sạn Hoàng Yến
Công ty TNHH Hoàng Yến Nha 

Trang

Số 98B/7 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang
2201863612 29/07/2016

Số 98B/7 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang

551
Nhà máy sản xuất gạch xây dựng 

và cấu kiện bê tông đúc sẵn
Công ty CP Công nghiệp V27

Thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
5634346085 02/08/2016

xã Diên Sơn, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

552
Dự án Khách sạn- Resort Câu lạc 

bộ thuyền buồm Việt Đại Dương 

Công ty TNHH Du lịch Thể thao 

Việt Đại Dương

thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, 

Tp Nha Trang
4181363046 22/08/2016

thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, 

Tp Nha Trang

553
Dự án Khu thương mại và dịch vụ 

Shangri-la

Công ty TNHH Bất động sản 

Hoàng Vân

01 Trần Quý Cáp, phường Vạn 

Thạnh, TP Nha Trang
2285280304 06/09/2016

thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 

TP Nha Trang

554
Dự án Nhà máy tuyển rửa Cát 

Hiệp Long

Công ty TNHH Khoáng sản và 

Thương mại Hiệp Long

thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
2206478388 29/08/2016

Vùng 4 - Quân chủng Hải quân , 

phường Cam Nghĩa, TP Cam 

Ranh, Khánh Hòa

555 Dự án Khách sạn Melissa
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch 

Nha Trang

Số 100A2-100A3 Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, Nha Trang
8801118168 09/09/2016

Số 100A2-100A3 Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, Nha Trang

556
Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ 

Resort

Công ty TNHH CARAVA 

RESORT

Lầu 5, 20 Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang
6322556848 08/09/2016

Lô D9a1 và D9a2, Khu 3 thuộc 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

557
Dự án Khu du lịch Nha Trang 

Seahorse Resort & Spa

Công ty CP Đầu tư Du lịch 

Hồng Ngọc Việt

Lô D8a, Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

4203868482 14/09/2016

Lô D8a, Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm, Khánh 

Hòa

558 Dự án Công viên Bến du thuyền Công ty TNHH Ana Marina Park
Đường Nguyễn Cơ Thạch, 

phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang
3302785616 13/09/2016

Đường Nguyễn Cơ Thạch, 

phường Vĩnh Hòa, TP Nha 

Trang

559
Dự án Khu Resort và Khách sạn 

Đỉnh Vàng Nha Trang

 Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha 

Trang

28E Trần Phú, phường Vĩnh 

Nguyên, TP Nha Trang
2783860227 05/09/2016

Các lô TT14a, TT1b, X9b (lô 

D13b cũ) - Khu 4 thuộc Khu du 

lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã 

Cam Hải Đông, huyện Cam 

Lâm, Khánh Hòa

560
Dự án Khu du lịch Đỉnh Vàng - 

Cam Ranh

Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha 

Trang

28E Trần Phú, phường Vĩnh 

Nguyên, TP Nha Trang
3371525676

05/09/2016

26/10/2016

Lô D13C - Khu du lịch Bắc bán 

đảo Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

561

Dự án Nhà trưng bày sản phẩm, 

văn phòng và nhà kho chứa hàng 

hóa

Công ty CP Vận tải - Giao nhận 

và Thương mại Quang Châu

164 Phan Văn Trị, phường 12, 

quận Bình Thạnh, TP.HCM
1083527622 15/09/2016

tại xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

562 Dự án Đầu tư trồng rừng sản xuất
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

Khánh Anh

80-81 đường số 4, tổ 15 Ngọc 

Sơn, phường Ngọc Hiệp, Nha 

Trang

0126680208 26/09/2016

phường Ninh Hà và xã Ninh 

Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

563 Dự án Khách sạn Hữu Nghị Công ty CP Khách sạn Hữu Nghị
03 Trần Hưng Đạo, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang
2181460502 29/08/2016

03 Trần Hưng Đạo, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang

564

Dự án Khai thác và chế biến 

khoáng sản đất, đá làm vật liệu 

thông thường mỏ đá Hòn Cậu 

Công ty CP Mỏ Đá Hòn Cậu
Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, 

huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
5860740506

04/10/2016

26/12/2016

xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, 

Khánh Hòa

565
Dự án Nhà máy chế biến hạt điều 

và nông sản xuất khẩu

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Hoàng Khang

Km 1452 Quốc lộ 1, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh, Khánh 

Hòa

3723511227 12/10/2016
thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

566
 Dự án Nhà máy Dệt vải Denim 

Nha Trang
Tổng công ty cổ phần Phong Phú

48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú, Q9, 

TP.HCM

0724081226 12/10/2016

thôn Tân Thành, xã Vĩnh 

Phương, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa



567

Khu du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng cao cấp EUROWINDOW 

Nha Trang

Công ty CP Đầu tư Du lịch 

EUROWINDOW Nha Trang

146 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang
5334346030 18/10/2016

Lô D12a, D12b và D12c, Khu 4 

thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

568
Dự án Công viên Văn hóa và Du 

lịch Sinh thái Vinpearlland
Công ty TNHH Vinpearlland

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang
2137686212 02/11/2016

Đảo Hòn Tre và phần đất liền 

(ga đi cáp treo), phường Vĩnh 

Nguyên, Tp. Nha Trang

569
Dự án Cửa hàng Xăng dầu Cam 

Hiệp Bắc

Công ty TNHH Xăng dầu Cam 

Hiệp

41A đường Hồng Lĩnh, phường 

Phước Hòa, Nha Trang
4373312768 02/11/2016

thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp 

Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh 

Hòa

570
Dự án Phân Khu VII - Câu lạc bộ 

Golf 

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha 

Trang

thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, 

Tp Nha Trang
2234135873 16/11/2016

thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, 

Tp Nha Trang

571
Dự án Du lịch - Dịch vụ tổng hợp 

Bắc bán đảo Cam Ranh

Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam 

Ranh

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, khu 6, 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

8747133016 23/11/2016

Lô T11c, T11d, T11e, X18b và 

X18c thuộc khu 6, Khu du lịch 

Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam 

Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

572  Khu du lịch sinh thái Nha Phu
Công ty TNHH Du lịch và Dịch 

vụ Hòa Phát

78 Trịnh Phong, phường Tân 

Lập, TP Nha Trang
2668176185 18/11/2016

Khu vực Suối Cà Lăm, Hòn 

Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh 

Hòa, Khánh Hòa

573
Dự án Trang trại Đà điểu Ninh 

Tân
Công ty TNHH Galina Style

103 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Lộc Thọ, Nha Trang
3830343560 05/12/2016

Thôn bắc, xã Ninh Tân, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

574

Dự án Cơ sở xông hơi giải độc 

không đặc hiệu - phục hồi chức 

năng - y học cổ truyền

Công ty CP Suối khoáng Cam 

Ranh

Cầu 2, Quốc lộ 1, phường Ba 

Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa
1331821765 05/12/2016

khóm Trà Long 2, phường Ba 

Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

575
Dự án Trại chăn nuôi heo công 

nghiệp Khánh Hiệp 2 

Công ty TNHH Thương mại 30-

4 Nha Trang

thôn Xuân Tây, xã Diên Xuân, 

huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
4631352728 08/12/2016

thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, 

huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa

576
 Dự án Điểm dịch vụ ăn uống giải 

khát Đỉnh Hòn Giao

Công ty TNHH Dịch vụ - Đầu tư 

- Phát triển Ngân Hà

08 Lê Đại Hành, phường Phước 

Tiến, Nha Trang
0063037185 12/12/2016

Quốc lộ 27C (Km63- Km64), xã 

Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

577 Trang trại Dược liệu Liên Sơn
Công ty CP Trang trại Dược liệu 

Liên Sơn

99A đường 23/10. phường 

Phương Sơn, Nha Trang
4604031730 30/12/2016

Khoảnh 5, 10, tiểu khu 124, 

thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, 

huyện Khánh Vĩnh

578
Khu biệt thự và dịch vụ du lịch 

Núi Cô Tiên

Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Minh Tú

LK-X16, đường 2F, khu biệt thự 

An Viên, phường Vĩnh Trường, 

TP Nha Trang

6523027272 29/12/2016
phường Vĩnh Hòa, TP Nha 

Trang

579
Khu biệt thự nghỉ mát sinh thái 

Nha Trang View Resort
Công ty TNHH Mỹ Anh NT

03 Bà Triệu, phường Phương Sài, 

TP Nha Trang
3568138530 04/01/2017 xã Phước Đồng, TP Nha Trang

580
Chung cư Cat Tiger Castle 1

đổi tên thành Napoleon Castle 1

Công ty TNHH Cat Tiger 

Khareal

3C đường B4, Khu đô thị Vĩnh 

Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP 

Nha Trang

3335776703
10/01/2017

10/02/2017

25-26 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Vĩnh Phước, TP.Nha 

Trang

581
Nhà máy Chế biến dăm gỗ Đại 

Hưng 

Công ty TNHH Chế biến dăm gỗ 

Đại Hưng

Thôn Bến Kế, xã Khánh Bình, 

huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa

4502836353 12/01/2017

Thôn Bến Kế, xã Khánh Bình, 

huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa

582
 Dự án Cải tạo Nhà máy xử lý 

nước thị trấn Tô Hạp 

Công ty CP Cấp thoát nước 

Khánh Hòa

58 Yersin, phường Phương Sài, 

TP.Nha Trang
0204582282 07/02/2017

huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa

583
Sản xuất mía đường theo mô hình 

sản xuất tập trung quy mô lớn

Công ty TNHH MTV Đường 

Biên Hòa - Ninh Hòa

thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
7054052486 10/02/2017

khu vực kênh Đông, xã Ninh 

Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

584 Trung tâm Thương mại Thái Xuân
Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Nhà Thái Xuân

Phòng 8C, tầng 8, tòa nhà 42 Lê 

Thành Phương, phường Phương 

Sài, Nha Trang

3816384602 20/01/2017

Lô TM- khu đất số 4 thuộc Khu 

đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP 

Nha Trang

585 Dự án An Tâm Farm Công ty TNHH An Tâm Farm

Tổ dân phố 1, phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa

6377005437 13/02/2017
xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa



586
Khu phức hợp thể dục thể thao đa 

năng

Công ty TNHH Nhà hàng - 

Khách sạn Triều Khang

70 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân 

phố Nghĩa An, phường Cam 

Nghĩa, thành phố Cam Ranh

0212323385 09/02/2017
phường Cam Nghĩa, thành phố 

Cam Ranh

587
Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp 

Sông Cầu

Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Yến Sào Khánh Hòa

248 Thống Nhất, phường Phương 

Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

5574070761 22/02/2017
xã Sông Cầu, huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

588 Khu du lịch Cát Lộc
Doanh nghiệp tư nhân du lịch 

Cát Lộc

thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, 

thành phố Nha Trang
7240053120 27/02/2017

thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

589
Đầu tư phát triển kinh tế trang 

trại Khánh Bình
Công ty TNHH Hương Liên

16A Phước Long, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

8445022570 08/03/2017
xã Khánh Bình, huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh Khảnh Hòa

590 Nhà hàng Ngọn Hải Đăng Công ty TNHH Thanh Hà

25 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

8121445145 14/03/2017

khu vực phía Đông đường Phạm 

Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

591
Chăn nuôi bò sinh sản  - Bò thịt 

công nghệ cao Thông Thuận

Công ty Cổ phần Thủy sản 

Thông Thuận Cam Ranh

thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh 

Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

8230325406 14/03/2017

thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, 

huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa


